Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục I. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ

1.1 Giới thiệu chung công trình, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ:

· Công trình: Sửa chữa MBA – 63 MVA hiệu EMC trạm 110kV Thạnh Phú (bất thường).
·  Gói 2: Sửa chữa MBA 63 MVA hiệu EMC trạm 110kV Thạnh Phú.
·  Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tỉnh Đồng Nai và nơi sửa chữa của Nhà thầu.
-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 8.080.601.139 (VND).
-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu. 
        1.2. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian thực hiện dịch vụ, thời gian bảo hành
       - Thời gian thực hiện gói thầu là 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thực hiện dịch vụ/ngày hoàn thành dịch vụ là 60 ngày kể từ ngày khởi công.

  -  Thời gian bảo hành: 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng.
1.3. Khối lượng mời thầu

Yêu cầu nhà thầu kê khai các bảng chào giá với tổng thành tiền sau thuế phải bằng tổng thành tiền trong bảng giá dự thầu trên webform.

Trường hợp có sự sai lệch giữa tổng thành tiền sau thuế nhà thầu kê khai các bảng chào giá dưới đây và tổng thành tiền trong bảng giá dự thầu trên webform thì lấy tổng thành tiền trong bảng giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại các bảng chào giá nhà thầu kê khai cho phù hợp với tổng thành tiền trong bảng giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

1.3.1. Vật tư, thiết bị
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	A
	Tháo dỡ MBA tại trạm 110kV Thạnh Phú
	 
	 
	 
	 

	 1
	Gioăng cao su tấm 700x700x8
	tấm 
	5
	 
	 

	 2
	Ni tơ
	chai
	5
	 
	 

	 3
	Ni lông cuộn
	kg
	20
	 
	 

	 4
	Sắt thép đóng kiện, bích bịt
	kg
	400
	 
	 

	 5
	Gỗ nhóm 4
	m3
	1
	 
	 

	B
	Tại Nhà máy
	 
	 
	 
	 

	1
	Bảo dưỡng, thay dầu OLTC
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Dầu biến thế (thay dầu bộ OLTC)
	lít
	750
	 
	 

	1.2
	Vải phin trắng khổ 0,8
	m
	20
	 
	 

	1.3
	Băng vải mộc
	cuộn
	8
	 
	 

	1.4
	Giẻ lau sạch
	kg
	45
	 
	 

	2
	Mạch từ
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Sắt các loại
	kg
	500
	 
	 

	2.2
	Đai thủy tinh 200m
	cuộn
	5
	 
	 

	3
	Quấn dây
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Dây điện từ thay thế cuộn điều chỉnh 115kV 
	kg
	100
	 
	 

	3.2
	Dây điện từ thay thế cuộn 115kV
	kg
	200
	 
	 

	3.3
	Dây điện từ thay thế cuộn 22kV
	kg
	150
	 
	 

	3.4
	Dây điện từ thay thế cuộn 11kV
	kg
	150
	 
	 

	3.5
	Giấy cách điện d0,075
	kg
	1138
	 
	 

	3.6
	Giấy chun cách điện
	kg
	43
	 
	 

	3.7
	Cát tông cách điện d1-4
	kg
	3178
	 
	 

	3.8
	Băng vải mộc
	cuộn
	80
	 
	 

	4
	Kẹp dây + chi tiết gỗ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Gỗ ép 50x50x3000
	thanh
	16
	 
	 

	4.2
	Gỗ ép d60 x 1500x1500
	tấm
	6
	 
	 

	4.3
	Gudong phíp M12x1000
	cây
	40
	 
	 

	4.4
	Ê cu phíp M12
	cái
	400
	 
	 

	5
	Lắp ráp
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Dầu cách điện 
	lít
	1460
	 
	 

	5.2
	Dầu biến thế công nghệ
	lít
	800
	 
	 

	5.3
	Băng vải mộc
	cuộn
	80
	 
	 

	5.4
	Giẻ lau sạch
	kg
	50
	 
	 

	5.5
	Nilong cuộn
	kg
	50
	 
	 

	5.6
	Amiang tấm
	m2
	5
	 
	 

	5.7
	Keo Kazin 
	kg
	10
	 
	 

	5.8
	Cồn công nghiệp
	lít
	10
	 
	 

	5.9
	Hạt hút ẩm
	kg
	60
	 
	 

	5.10
	Bộ gioăng định hình cho MBA 63MVA
	bộ
	1
	 
	 

	5.11
	Gioăng cao su 700x700x8
	tấm
	12
	 
	 

	5.12
	Gioăng cao su 350x350x5
	tấm
	6
	 
	 

	5.13
	Vải phin trắng
	m
	10
	 
	 

	5.14
	Parafin
	kg
	1
	 
	 

	5.15
	Keo 502
	hộp
	10
	 
	 

	5.16
	Giấy ráp mịn
	tờ
	10
	 
	 

	5.17
	Que hàn phốt pho
	kg
	20
	 
	 

	5.18
	Oxy
	chai
	20
	 
	 

	5.19
	Axetylen
	chai
	5
	 
	 

	5.20
	Ni tơ
	chai
	6
	 
	 

	5.21
	Dây đồng mềm S120
	kg
	270
	 
	 

	5.22
	Mác máy
	cái
	1
	 
	 

	5.23
	Bu lông + ecu + vòng đệm các loại
	bộ
	400
	 
	 

	5.24
	Tủ điều khiển tại chỗ
	Tủ
	1
	 
	 

	5.25
	Tủ điều khiển từ xa
	Tủ
	1
	 
	 

	5.26
	Rơ le F90
	Cái
	1
	 
	 

	5.27
	Đầu cose phía 115kV
	Bộ
	4
	 
	 

	5.28
	Bộ hộp che thiết bị (rơ le hơi, van phòng nổ, áp suất đột biến, rơ le dòng dầu…)
	Bộ
	1
	 
	 

	6
	Vỏ máy
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Sơn lót
	kg
	90
	 
	 

	6.2
	Sơn màu
	kg
	80
	 
	 

	6.3
	Dầu pha sơn
	lít
	50
	 
	 

	6.4
	Thép CT3 các loại
	Kg
	2000
	 
	 

	7
	Nhị thứ nội bộ MBA
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Cáp nguồn tủ điều khiển quạt mát + OLTC PVC/Cu 4x4mm2 
	m
	100
	 
	 

	7.2
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x1,5mm2
	m
	120
	 
	 

	7.3
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 12x4 mm2
	m
	90
	 
	 

	7.4
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x4 mm2
	m
	25
	 
	 

	7.5
	Cáp nguồn quạt mát PVC/Cu 4x1,5mm2
	m
	90
	 
	 

	7.6
	Ống kim loại mềm Φ32
	m
	40
	 
	 

	7.7
	Ống kim loại mềm Φ16
	m
	90
	 
	 

	7.8
	Ốc xiết cáp Gland (kim loại) Φ32
	Cái
	24
	 
	 

	7.9
	Ốc xiết cáp Gland (kim loại) Φ16
	Cái
	30
	 
	 

	7.10
	Ốc xiết cáp Gland (PVC) PG16
	Cái
	20
	 
	 

	7.11
	Ốc xiết cáp Gland (PVC) PG29
	Cái
	25
	 
	 

	7.12
	Dây thít bó dây L=100, L=150
	cái 
	500
	 
	 

	7.13
	Keo silicol
	hộp
	2
	 
	 

	7.14
	Keo bọt chống cháy
	hộp
	1
	 
	 

	7.15
	Co nhiệt ϕ32
	m
	4
	 
	 

	7.16
	Đầu cốt mạch điều khiển 1,5; 2-4; 5,5-6
	cái
	500
	 
	 

	7.17
	Dây tiếp địa dọc dưa 2,5mm2
	m
	20
	 
	 

	7.18
	Dây tiếp địa dọc dưa 35mm2
	m
	30
	 
	 

	7.19
	Bulông M8x30 INOX
	bộ 
	100
	 
	 

	7.20
	Đầu cốt SC35-12
	cái
	80
	 
	 

	8
	Đóng kiện
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Gioăng tấm d700x700x8
	tấm 
	5
	 
	 

	8.2
	Ni tơ
	chai
	5
	 
	 

	8.3
	Ni lông cuộn
	kg
	20
	 
	 

	8.4
	Sắt thép đóng kiện, bích bịt
	kg
	400
	 
	 

	8.5
	Gỗ nhóm 4
	m3
	1
	 
	 

	I
	Tổng giá trị trước thuế (VND)
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuế 10% (VND)
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng giá trị sau thuế (VND)
	 
	 
	 
	 


1.3.2. Sửa chữa MBA 63MVA (bao gồm tháo dỡ, sửa chữa, lắp đặt)
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Tháo dỡ tại trạm 110kV Thạnh Phú
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tháo gỡ MBA và phụ kiện tại trạm 110kV Thạnh Phú
	MBA
	1
	 
	 

	1.2
	Bao gói, đóng kiện MBA
	MBA
	1
	 
	 

	2
	Lắp đặt tại trạm 110kV Thạnh Phú (dự kiến)
	 
	 
	 
	 


	2.1
	Tổ hợp, lắp ráp, lọc dầu, đấu nối hoàn chỉnh MBA
	MBA
	1
	 
	 

	3
	Sửa chữa MBA 63MVA - 110/22 kV tại nhà máy
	 
	 
	 
	 

	3.1
	- Chuẩn bị nhân lực, dụng cụ, thiết bị thi công và mặt bằng thi công;
- Tháo hệ thống cáp nhị thứ, mạch bảo vệ trên nắp máy;
	MBA
	1
	 
	 

	3.2
	- Cắt mối hàn xung quanh nắp máy;
- Cẩu nhấc nắp chuông, ruột máy đặt xuống vị trí thi công;
	MBA
	1
	 
	 

	3.3
	Tháo dàn kẹp dây cao áp và hạ áp, tháo các đầu dây điều chỉnh;
	MBA
	1
	 
	 

	3.4
	Tháo bộ điều chỉnh 110 kV
	MBA
	1
	 
	 

	3.5
	Tháo ty ép, đai gông từ trên, tháo dỡ xà ép, gông từ trên
	MBA
	1
	 
	 

	3.6
	Cẩu rút lần lượt cuộn dây 115kV, cuộn điều chỉnh 115kV; cuộn dây 23kV; 11kV của các pha A, B, C ra ngoài;
	MBA
	1
	 
	 

	3.7
	Vệ sinh, sơn lại vỏ MBA
	MBA
	1
	 
	 

	3.8
	Lọc tuần hoàn dầu trong máy
	MBA
	1
	 
	 

	3.9
	- Tháo dỡ các cuộn dây để tách bỏ cách điện, quấn lại vào lô;
	MBA
	1
	 
	 

	3.10
	Cắt giấy cách điện
	MBA
	1
	 
	 

	3.11
	Băng cách điện dây điện từ
	MBA
	1
	 
	 

	3.12
	Chế tạo các chi tiết cách điện, căn đệm, ống lồng
	MBA
	1
	 
	 

	3.13
	Kiểm tra lắp các khuôn quấn dây, bích ép, ty ép
	MBA
	1
	 
	 

	3.14
	Kiểm tra, tháo lắp, hiệu chỉnh đồ gá, giá đỡ
	MBA
	1
	 
	 

	3.15
	Quấn các bối dây 110kV (cao áp)
	MBA
	1
	 
	 

	3.16
	Quấn các bối dây điều chỉnh 110kV
	MBA
	1
	 
	 

	3.17
	Quấn các bối dây hạ áp
	MBA
	1
	 
	 

	3.18
	Sấy ép, căn chỉnh các bối dây
	MBA
	1
	 
	 

	3.19
	Lồng tổng hợp các pha bối dây
	MBA
	1
	 
	 

	3.20
	Lắp ráp các pha bối dây vào mạch từ, ép chặt
	MBA
	1
	 
	 

	3.21
	Chế tạo các chi tiết gỗ, giá đỡ đầu dây
	MBA
	1
	 
	 

	3.22
	Chế tạo các đầu dây điều chỉnh, lên sứ, băng cách điện
	MBA
	1
	 
	 

	3.23
	Kiểm tra, hoàn thiện các bối dây
	MBA
	1
	 
	 

	3.24
	Lắp gông từ trên
	MBA
	1
	 
	 

	3.25
	Vệ sinh mạch từ
	MBA
	1
	 
	 

	3.26
	 - Bảo dưỡng bộ điều áp dưới tải 110kV
	MBA
	1
	 
	 

	3.27
	Đấu nối các đầu dây lên sứ, bắt vào giá đỡ
	MBA
	1
	 
	 

	3.28
	Đậy nắp chuông vỏ máy, hàn kín
	MBA
	1
	 
	 

	3.29
	Kiểm tra, lắp ráp đấu nối các sứ
	MBA
	1
	 
	 

	3.30
	- Lắp ráp, đấu nối tủ điều khiển tại chỗ, mạch nhị thứ;
	MBA
	1
	 
	 

	3.31
	Kiểm tra, lắp ráp quạt làm mát
	MBA
	1
	 
	 

	3.32
	- Lắp ráp cánh tản nhiệt, bình dầu phụ, van, ống dẫn….;
- Duy tu bảo dưỡng, thay thế các phụ kiện
	MBA
	1
	 
	 

	3.33
	Thử độ kín máy
	MBA
	1
	 
	 

	3.34
	Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	MBA
	1
	 
	 

	3.35
	Sấy MBA
	MBA
	1
	 
	 

	3.36
	- Đóng gói phụ kiện phục vụ vận chuyển
- Rút dầu ra Stéc để giảm tải phục vụ vận chuyển
	MBA
	1
	 
	 

	I
	Tổng giá trị trước thuế (VND)
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuế 10% (VND)
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng giá trị sau thuế (VND)
	 
	 
	 
	 


1.3.3.  Thí nghiệm xuất xưởng tại nơi sửa chữa
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Phần nhất thứ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Máy biến áp 110kV, S = 63MVA
	máy
	1
	 
	 

	1.2
	Động cơ điện không đồng bộ <=10 kW
	máy
	6
	 
	 

	1.3
	Thí nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét MBA 63 MVA
	máy
	1
	 
	 

	2
	Phần mẫu hóa
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện
	mẫu
	1
	 
	 

	2.2
	Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện - Mẫu 2
	mẫu
	1
	 
	 

	2.3
	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng
	mẫu
	1
	 
	 

	2.4
	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng - Mẫu 2
	mẫu
	1
	 
	 

	2.5
	Thí nghiệm Tg của dầu cách điện
	mẫu
	1
	 
	 

	2.6
	Thí nghiệm độ ổn định ôxy hóa dầu cách điện
	mẫu
	1
	 
	 

	2.7
	Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện
	mẫu
	1
	 
	 

	2.8
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện
	mẫu
	1
	 
	 

	2.9
	Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện - Mẫu 2
	mẫu
	1
	 
	 

	I
	Tổng giá trị trước thuế (VND)
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuế 10% (VND)
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng giá trị sau thuế (VND)
	 
	 
	 
	 


1.3.4. Vận chuyển - bốc dỡ từ trạm 110kV Thạnh Phú về nơi sửa chữa
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá VND)
	Thành tiền (VND)

	
	Vận chuyển - bốc dỡ từ trạm 110kV Thạnh Phú về nơi sửa chữa 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vận chuyển MBA MBA 63MVA từ trạm 110kV Thạnh Phú - Nơi sửa chữa
	Gói
	1
	 
	 

	2
	Khảo sát lập phương án khả thi
	Gói
	1
	 
	 

	3
	Mua bảo hiểm
	Gói
	1
	 
	 

	I
	Tổng giá trị trước thuế (VND)
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuế 10% (VND)
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng giá trị sau thuế (VND)
	 
	 
	 
	 


1.3.5. Vận chuyển - bốc dỡ từ nơi sửa chữa về trạm 110kV Thạnh Phú
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	khối lượng
	Chào thầu

	
	
	
	
	Đơn giá VND)
	Thành tiền (VND)

	
	Vận chuyển - bốc dỡ từ nơi sửa chữa về trạm 110kV Thạnh Phú
	 
	 
	 
	 

	1
	Vận chuyển MBA MBA 63MVA từ Nơi sửa chữa -  110kV Thạnh Phú
	Gói
	1
	 
	 

	2
	Khảo sát lập phương án khả thi
	Gói
	1
	 
	 

	3
	Mua bảo hiểm
	Gói
	1
	 
	 

	I
	Tổng giá trị trước thuế (VND)
	 
	 
	 
	 

	II
	Thuế 10% (VND)
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng giá trị sau thuế (VND)
	 
	 
	 
	 


1.4. Mục tiêu đạt được sau sửa chữa:

Khôi phục tình trạng vận hành bình thường của MBA sau sửa chữa, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành. Đảm bảo nguồn MBA 110kV dự phòng khu vực tỉnh Đồng Nai, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Hoặc MBA sau sửa chữa có thể sử dụng cho các công trình ĐTXD, hạn chế số lượng máy biến thế đầu tư mua sắm mới.
Mục II. Phương án 
A. Nội dung yêu cầu:
Sửa chữa khôi phục khả năng làm việc của MBA, đáp ứng các yêu cầu sản xuất:
- Yêu cầu MBA sau sửa chữa quấn lại bối dây đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm “đạt” cho máy biến áp 110kV do nhà thầu đã thực hiện sửa chữa (hoặc máy biến áp 110kV do nhà thầu sản xuất) đáp ứng tiêu chí thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) cấp.
- Yêu cầu đơn vị thực hiện thí nghiệm xuất xưởng có chứng chỉ Vilas ISO/IEC 17025:2017 còn hiệu lực (Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt chuẩn do văn phòng công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ BOA cấp) hoặc tương đương đối với các hạng mực thí nghiệm FAT chính.
- Hiện tượng sinh khí H2 vượt quy định >100ppm,H2 = 254.05ppm (trạng thái 2 cảnh báo), các khí cháy tăng thêm sau mỗi lần thí nghiệm, sửa chữa thay thế cách điện cuộn dây (cuộn dây 110kV, cuộn dây 24kV, cuộn dây cân bằng 15kV).
- Tháo dỡ phần sứ cao áp, hạ áp, phục vụ vận chuyển MBA về nhà máy sửa chữa, sửa chữa tại nhà máy, thí nghiệm bàn giao cho khách hàng.
- Quấn lại các bối dây phù hợp với công suất điện áp hiện trạng của MBA, sử dụng lại dây cũ sau khi đã băng bọc lại cách điện mới, có sửa chữa thay thế dây mới cho phần dây hư hỏng, dây điện từ công nghệ (khoảng 600kg) , thay thế cách điện hiện trạng. 
- Sửa chữa Xử lý bộ xà ép, hệ thống tiếp địa cũ.
- Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống mạch từ. Trong quá trình kiểm tu ban đầu, kết quả thí nghiệm mạch từ nếu không đảm bảo vận hành sẽ thống nhất với CĐT đề phương án xử lý và tính phát sinh đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng bộ điều chỉnh dưới tải OLTC, thay dầu mới (khoảng 750 lít)
- Lọc lại dầu, thay thế dầu đủ điều kiện vận hành (thay thế khoảng 2210 lít).
- Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ nội bộ thân máy. 
- Thay mới tủ điều khiển tại chỗ MBA.
- Thay mới tủ điều khiển từ xa MBA.
- Thay rơ le F90. 
- Duy tu, bảo dưỡng các phụ kiện, thay thế hư hỏng.
- Sửa chữa và sơn lại vỏ máy đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Thay thế dầu MBA,OLTC đạt yêu cầu vận hành.
- Thay mới các hộp che rơ le nội bộ MBA.
- Thay mới toàn bộ hệ thống gioăng MBA.
B. Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi
1.  Phương án sửa chữa

1.1.  Phần điện :

- Sửa chữa máy biến áp 110kV 63MVA EMC.
- Nghiệm thu công trình.
1.2. Phần xây dựng :

- Không.
2 Phương án thi công :

2.1 Thi công không điện

a. Tại trạm 110kV Thạnh Phú

+ Tập kết nhân lực, thiết bị, dụng cụ thi công đến mặt bằng thi công tại trạm. Cẩu hạ thiết bị, dụng cụ xuống mặt bằng thi công.
+ Lập phiếu công tác nhận bàn giao máy biến áp.
+ Kiểm tra, xác nhận tình trạng MBA trước khi đưa về nhà máy sửa chữa.
+ Tháo MBA và vận chuyển về nhà máy sửa chữa của Nhà thầu để thực hiện sửa chữa.
+ Kiểm tra mức dầu trong thân máy và trong các phi chứa dầu.
+ Dùng cẩu ≥ 10T cẩu tháo, sứ cao áp, hệ thống đường ống đóng kiện đảm bảo an toàn để vận chuyển.
+ Phục vụ vận chuyển đưa toàn bộ thân máy lên xe vận chuyển, cẩu bình dầu phụ, sứ cao áp, hệ thống đường ống, quạt làm mát, cánh tản nhiệt lên xe để vận chuyển về xưởng sửa chữa.
+ Thu dọn mặt bằng thi công, cẩu thiết bị dụng cụ lên xe, kết thúc quá trình thi công.
a. Tại Nhà máy của Nhà sửa chữa

+ Chuẩn bị:

-
Chuẩn bị nhân lực, dụng cụ, thiết bị thi công và mặt bằng thi công.
-
Dùng cẩu ≥ 95 tấn, cẩu bản thể máy xuống mặt bằng thi công đã chuẩn bị.
+ Kiểm tra tình trạng máy biến áp và phụ kiện: 

-
Thí nghiệm các hạng mục trước khi sửa chữa theo quy định: điện trở cách điện, tỷ số biến, điện trở một chiều.
· Thí nghiệm, kiểm tra toàn bộ phụ kiện MBA: các rơ le bảo vệ công nghệ, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, cuộn dây, tủ truyền động, các thiết bị trên tủ Điều khiển bảo vệ…
+ Tháo thân vỏ máy biến áp: 

- Tháo hệ thống cáp nhị thứ, mạch bảo vệ trên nắp máy, tháo tủ điều khiển tại chỗ trên thân máy.
- Dùng máy cắt mối hàn xung quanh máy theo quy trình kỹ thuật.
- Mở các bích bịt ụ công nghệ chống rung ruột máy.
- Tháo bích bộ điều chỉnh OLTC 110kV.
- Dùng cầu trục 95 tấn cẩu thân vỏ máy ra khỏi mặt bằng thi công, sắp xếp vào vị trí gọn gàng.
- Tháo các vị trí định vị ruột máy, dùng cầu trục 95 tấn cẩu ruột máy đặt vào vị trí thi công đã chuẩn bị sẵn.
+ Tháo các đầu dây, giàn kẹp, dỡ gông từ phía trên:

- Tháo đầu dây điều chỉnh phía 110 kV. 
- Cẩu nhấc bộ điều chỉnh 110 kV đưa về vị trí duy tu bảo dưỡng. 
- Tháo giàn kẹp dây phía cao áp, hạ áp, kẹp dây đỡ điều chỉnh 110 kV. 
- Tháo đầu dây ty sứ 110kV; 23kV; 11kV.
- Tháo tất cả các chày cối ép, nêm ép bối dây.
- Tháo ty ép gông từ trên, tháo dỡ gông từ trên. Cẩu nhấc xà ép, gông từ trên vào vị trí gọn gàng và che đậy cẩn thận.
- Tách các sợi dây ở các đầu dây, nắn thẳng các đầu dây.
- Nhấc mâm ép, vành ép bối dây phía trên đưa vào vị trí gọn gàng và che đậy cẩn thận.
- Tiến hành xem xét, kiểm tra tổng thể máy biến áp và các cuộn dây cả 3 pha.
- Cẩu rút lần lượt các bối dây ĐC 115kV, bối dây 115kV, bối dây 23 kV, bối dây 11kV các pha A, B, C ra ngoài.
- Phối hợp với giám sát và chủ đầu tư đánh giá tình trạng sau tháo dỡ: bối dây, mạch từ, cách điện và các phụ kiện MBA.
+ Vệ sinh toàn bộ ruột máy và bảo dưỡng vệ sinh thiết bị phụ kiện.

+ Tiến hành kiểm tra duy tu bảo dưỡng các phụ kiện:

- Sứ cao áp 115kV, trung tính cao áp 115kV.
- Sứ, ty sứ đầu cốt 23kV, 11kV.
- Biến dòng chân sứ.
- Tủ truyền động.
- Quạt làm mát.
- Các rơ le nộ bộ MBA (Đồng hồ đo nhiệt độ dầu, nhiệt độ bối dây, rơ le hơi, van phòng nổ, rơ le áp suất đột biến…).
- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay dầu mới cho bộ OLTC (bảo dưỡng hệ thống tiếp điểm, cơ cấu truyền động bên trong…).
+ Sửa chữa mạch từ:

- Vệ sinh, hút bụi, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống mạch từ.
- Cải tạo lại bộ xà ép, thay thế mới toàn bộ hệ thống tiếp địa cũ.
- Cải tạo cơ khí xà cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sau sửa chữa và phù hợp với kết cấu hiện hành.
- Chuyển mạch từ về vị trí đã chuẩn bị sẵn để thí nghiệm kiểm tra mạch từ: thí nghiệm không tải, thí nghiệm phát nhiệt mạch từ…
- Trong quá trình kiểm tu ban đầu, kết quả thí nghiệm mạch từ nếu không đảm bảo vận hành sẽ thống nhất với CĐT đề phương án xử lý và tính phát sinh đảm bảo yêu cầu vận hành.
+ Chế tạo vật liệu cách điện phục vụ chế tạo mới các bối dây :

- Gia công chế tạo căn dọc, căn mang cá, căn guốc, vành ép, vành đệm đầu bối dây, vành điện dung.
- Gia công chế tạo ống lồng trong và ống lồng ngoài các cuộn dây.
+ Sửa chữa, quấn lại các bối dây:

- Xẻ và cắt giấy cách điện.
- Bóc bỏ toàn bộ cách điện của dây điện từ cũ, xử lí dây cũ để sử dụng và sửa chữa thay  dây mới. Băng cách điện dây điện từ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (dự kiến sửa chữa thay thế khoảng 600kg dây công nghệ).
- Thiết kế lại bối dây đảm bảo phù hợp yêu cầu sửa chữa, quấn lại các bối dây mới.
- Sấy ép các bối dây, kiểm tra kích thước trước khi lắp ráp.
+ Chế tạo vật liệu cách điện phục vụ lắp ráp bối dây:

- Gia công chế tạo vành guốc, mâm ép, căn thông dầu, ống lồng cách điện…
- Gia công chế tạo kẹp dây phục vụ lắp ráp MBA.
+ Lắp ráp lại máy biến áp:

- Lắp ráp các chi tiết cách điện, gỗ kê, mâm ép, các bối dây theo quy trình lắp ráp hiện hành của đơn vị sửa chữa.
- Cẩu xà ép gông từ phía trên tiến hành xiết ép các bối dây.
- Cẩu ruột máy biến áp đưa vào lò sấy, sấy ép bối dây theo quy trình kỹ thuật hiện hành tại đơn vị sửa chữa. 
- Xiết ép các bối dây đạt kích thước.
- Tiến hành ghép gông từ trên theo quy trình lắp ráp hiện hành của đơn vị sửa chữa.
- Gá giàn kẹp dây cao, hạ áp, kẹp dây đỡ các bộ điều chỉnh.
- Đi dây, hàn đấu các đầu dây lên sứ 11kV; 23kV; 115kV, các đầu dây điều chỉnh 115kV và băng cách điện cho các đầu dây theo phương án kỹ thuật.
- Đấu các đầu dây điều chỉnh theo bản vẽ ban hành.
+ Thử nghiệm: 

- Kiểm tra các hạng mục theo quy trình trước khi sấy: thí nghiệm tỷ số biến, thí nghiệm không tải điện áp thấp, thí nghiệm đo điện trở một chiều, thí nghiệm ngắn mạch.
+ Sấy máy:

- Sấy theo quy trình kỹ thuật của đơn vị sửa chữa đã ban hành.
- Kiểm tra ruột máy, xiết ép xuất xưởng.
+ Xử lý, bảo dưỡng vỏ máy:

- Vệ sinh, duy tu bảo dưỡng thay gioăng van cánh bướm.
- Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng, sơn lại các van dầu.
- Sơn lại vỏ máy, hệ thống cánh tản nhiệt.
* Làm sạch kim loại:

+ Các bề mặt phải được phun bi sạch trước khi tiến hành sơn epoxy.
+ Bề mặt phun bi đạt độ nhám Sa 2.5.
+ Sau khi phun bi cần tiến hành kiểm tra phát hiện khuyết tật của bền mặt kim loại và xử lý trước khi tiến hành sơn.
* Sơn sản phẩm:

+ Bên trong vỏ máy và chi tiết xà MBA: Sơn cách điện bên trong vỏ máy biến áp bằng sơn Epoxy. Sơn bên trong một lớp sơn có chiều dày 70-80μm.
+ Bên ngoài vỏ máy sơn epoxy.
Bước 1: Sơn lót Barrier

Dùng súng phun sơn, sơn toàn bộ bề mặt vật sơn với độ dày 40μm, sau khi sơn xong để sấy khô ở nhiệt độ 35oC, thời gian sấy 1 giờ.
Bước 2: Sơn lót epoxy thứ nhất

Dùng súng phun sơn, sơn toàn bộ bề mặt vật sơn với độ dày 80μm, sau khi sơn xong để sấy khô ở nhiệt độ 35oC, thời gian sấy 2 giờ.
Bước 3: Sơn phủ màu

Dùng súng phun sơn, sơn toàn bộ bề mặt vật sơn với độ dày 40μm, sau khi sơn xong để sấy khô ở nhiệt độ 35-40oC, thời gian sấy 2-3 giờ.
Chú ý: Dùng giấy ráp đánh nhẵn bề mặt trước khi sơn lớp tiếp theo.
+ Sục rửa dầu hệ thống đường ống, cánh tản nhiệt, bình dầu phụ và thân máy biến áp.
+ Cải tạo phần nhị thứ:

- Kiểm tra hệ thống cáp, thiết bị nhị thứ. Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ nội bộ máy biến áp.
- Thay mới tủ điều khiển tại chỗ MBA.
- Thay mới tủ điều khiển từ xa MBA.
+ Lắp ráp xuất xưởng máy biến áp:

- Xiết ép, kê lại lại các đệm ép bối dây, kiểm tra tất cả các vị trí đảm bảo kỹ thuật trước khi chụp vỏ nắp theo quy trình hiện hành của đơn vị sửa chữa.
- Thay mới toàn bộ hệ thống gioăng của máy biến áp.
- Thí nghiệm các hạng mục sau khi sấy. Lắp ráp ruột máy vào vỏ máy theo quy trình hiện hành của đơn vị sửa chữa.
- Hàn lại vỏ máy, vệ sinh sạch vị trí hàn và sơn lại theo quy trình hiện hành.
+ Bơm và lọc dầu:

- Hút chân không theo quy trình kỹ thuật đơn vị sửa chữa đã ban hành.
- Bơm dầu đã lọc đạt tiêu chuẩn vào máy, mức dầu cách nắp máy 100÷150 mm thì dừng lại. 
- Tiến hành lọc tuần hoàn dầu trong máy theo quy trình kỹ thuật đơn vị sửa chữa đã ban hành (khối lượng khoảng 22,1 tấn dầu).
+ Lắp ráp hoàn chỉnh máy:

- Lắp sứ 110 kV, hệ thống đường ống trên nắp máy.
- Bơm dầu vào máy đủ mức vận hành, lọc tuần hoàn dầu theo quy trình đơn vị sửa chữa.
- Lắp ráp lại hệ thống cáp nhị thứ, mạch bảo vệ.
- Lắp ráp lại tủ điện.
- Để ổn định dầu trong thời gian 12 giờ xả khí tất cả các điểm trên nắp máy.
+ Thử nghiệm xuất xưởng và tổ chức nghiệm thu:

 - Thí nghiệm tất cả các hạng mục theo quy trình trước khi xuất xưởng (các hạng mục thí nghiệm của máy biến áo theo Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 13/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Quy định đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị sử dụng cho đường dây và trạm biến áp 110kV trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam) bao gồm các hạng mục sau:
· Đo lường điện trở cách điện R60/R15 giữa các cuộn dây và vỏ, yêu cầu hệ số hấp thụ R60/R15 phải ≥ 1,3. Đo điện trở cách điện gông từ/ mạch từ với vỏ (Nếu có)
· Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp
· Thí nghiệm tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc phân áp.
· Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch
· Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải
· Đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây và vỏ giữa các cuộn dây với nhau
· Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50Hz
· Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs
· Đo tổng trở thứ tự không.
· Thí nghiệm bộ chuyển nấc dưới tải OLTC (Chụp sóng, kiểm tra đồ thì vòng…).
· Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số 100Hz ÷ 200 Hz
· Thử nghiệm đo phóng điện cục bộ 

· Thử nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA). 

· Thí nghiệm dầu cách điện, hạng mục thử điện áp đánh thủng ở khe hở 2,5mm (trước và sau khi thí nghiệm các hạng mục cao áp).
· Kiểm tra độ kín của MBA.
· Xác định công suất tiêu thụ các động cơ điện.
·  Đo điện trở một chiều, Thí nghiệm tỉ số, cực tính và đặc tuyến từ hóa của các biến dòng chân sứ.
Thí nghiệm các phụ kiện bao gồm: các loại sứ đầu vào, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển tại chỗ MBA.
+ Tháo phụ kiện, Đóng kiện:  

- Rút dầu xuống dưới nắp máy 100 ÷ 150 mm thì dừng lại, tháo sứ 110 kV và các phụ kiện cần thiết.
- Đóng kiện các phụ kiện và phục vụ vận chuyển MBA sau khi sửa chữa về và lắp đặt tại bệ tạm thuộc kho hoặc trạm 110kV theo yêu cầu của PCĐN.
c. Tại bệ tạm thuộc kho hoặc trạm 110kV theo yêu cầu của PC Đồng Nai.

Thân máy biến áp và các phụ kiện đã được vận chuyển và bàn giao vào vị trí thi công tại trạm.
· Tập kết nhân lực, vận chuyển thiết bị, dụng cụ vật tư, thân máy, các kiện hàng từ xưởng sửa chữa đến trạm vận hành.
· Làm phiếu công tác, nhận mặt bằng và các phụ kiện máy đã bàn giao cho Trạm vận hành.
· Cẩu các thiết bị, phụ kiện đặt xuống vị trí thi công.
· Đấu nối thiết bị, tiến hành lọc số dầu cũ của máy biến áp đạt tiêu chuẩn.
· Lắp cánh tản nhiệt, hệ thống làm mát, hệ thống đường ống, bình dầu phụ, sứ cao áp, hạ áp.
· Hút chân không, bơm dầu đã lọc đạt tiêu chuẩn vào máy, mức dầu cách nắp máy 100 mm thì dừng lại. Tiến hành lọc tuần hoàn dầu trong máy theo quy trình kỹ thuật đã ban hành.
· Lắp ráp lại hệ thống cáp nhị thứ, mạch bảo vệ, tủ điện.
· Để ổn định dầu trong thời gian 12 giờ xả khí tất cả các điểm trên nắp máy.
· Tổ chức nghiệm thu đóng điện 72 giờ. Bàn giao lại máy cho bên A.
· Vệ sinh mặt bằng thi công, thu dọn thiết bị dụng cụ, kết thúc quá trình lắp ráp.
2.2 Thi công cắt điện

- Không.
3. Phương án giải quyết vật tư thu hồi:
3.1 Công tác chuẩn bị:

Công tác thu hồi vật tư được thực hiện thu hồi theo quy định hiện hành của Chủ đầu tư
Trước khi thu hồi, Chủ đầu tư thành lập hội đồng đánh giá khối lượng, chất lượng và bàn giao chi tiết vật tư thiết bị hiện hữu cho Đơn vị thi công thực hiện.
Vật tư thu hồi được tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển về kho của Chủ đầu tư (chí phi đã bao gồm trong giá dự thầu).
3.2. Xác định vật tư thu hồi:

Theo phạm vi công trình, vật tư được xác định đánh giá có thể thu hồi và vận chuyển về kho vật tư của Chủ đầu tư như sau:
Dây điện từ, dầu cách điện.....
Trên cơ sở các vật tư nêu trên, hội đồng đánh giá khối lượng, chất lượng và bàn giao chi tiết cho Đơn vị thi công thực hiện công tác thu hồi vật tư.
        3.3. Công tác tháo dỡ và thu hồi vật tư:

Công tác thu hồi vật tư được tiến hành sau khi vật tư được tháo dỡ từ trên lưới điện hiện hữu.
Sau khi tháo dỡ vật tư, Đơn vị thi công cần xác định số lượng vật tư tháo dỡ sử dụng lại và vật tư tháo dỡ thu hồi và tập kết riêng thành từng nhóm để thuận tiện cho công tác đánh giá và thi công sau này.
Đối với vật tư thu hồi, được xử lý như sau :
· Vật tư thu hồi được liệt kê theo chi tiết từng hạng mục cụ thể để thuận lợi cho công tác kiểm đếm, đánh giá.
· Vật tư thu hồi được tính công tháo dỡ, bốc xếp và vận chuyển về kho của Chủ đầu tư.
· Phương pháp thực hiện thu hồi vật tư thiết bị (VTTB) (các bên chứng kiến, lập biên bản tại hiện trường ghi nhận tình trạng VTTB, quy cách chủng loại VTTB chính).
C. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ (căn cứ hồ sơ thuyết minh kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-PCĐN ngày 26/06/2025)
1. Hiện trạng và giải pháp sửa chữa MBA:

	TT
	Hạng mục
	Tình trạng
	Giải pháp sửa chữa

	1
	Vỏ MBA
	- Trên thân MBA có một số điểm han rỉ.
- Vỏ MBA bị phai màu, hoen rỉ một số chỗ.
- Các gioăng trên thân MBA bị lão hóa một số bu lông bị rỉ, hư hỏng.
	- Kiểm tra xử lý thử kín.
- Vệ sinh, sơn lại toàn bộ thân MBA và phụ kiện MBA.
- Thay thế toàn bộ gioăng trên thân MBA và các phụ kiện, thay mới những bu lông cũ, han rỉ.

	2
	Sứ 110kV 
	- Ngoại quan bình thường.
- Gioăng chân sứ bị lão hóa.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Thay mới gioăng chân sứ.
- Thay mới 03 đầu cốt

	3
	Sứ trung tính 110kV
	- Ngoại quan bình thường.
- Gioăng chân sứ bị lão hóa.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Thay mới gioăng chân sứ.
- Thay mới 01 đầu cốt

	4
	Sứ 23kV
	- Ngoại quan bình thường.
- Gioăng chóp sứ và chân sứ bị lão hóa.

	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Thay gioăng chân sứ và chóp sứ.

	5
	Sứ 11kV
	- Ngoại quan bình thường loại sứ 10kV.
- Gioăng chóp sứ và chân sứ bị lão hóa.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Thay gioăng chân sứ và chóp sứ.

	6
	Bình dầu phụ
	- Vỏ bị hoen rỉ.
	-  Vệ sinh, bảo dưỡng sơn lại.

	7
	Đồng hồ báo mức dầu thùng dầu chính
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	8
	Đồng hồ báo mức dầu thùng OLTC
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	9
	Các rơ le bảo vệ nội bộ MBA
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	10
	Bộ OLTC
	- Ngoại quan bình thường 
- Vận hành lâu năm chưa được bảo dưỡng.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, thay dầu mới cho bộ OLTC dự kiến khoảng 750 lít (bảo dưỡng hệ thống tiếp điểm, cơ cấu truyền động bên trong…)

	12
	Tủ truyền động OLTC
	- Ngoại quan bình thường.
- Vận hành lâu năm chưa được bảo dưỡng.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	13
	Đồng hồ nhiệt độ dầu trên MBA
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	14
	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây trên MBA
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	15
	Quạt làm mát
	- 02 quạt bị nước vào mạch điều khiển
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Sơn lại các quạt làm mát

	16
	Cánh tản nhiệt
	- Sơn bị bong tróc, có một số vị trí rỉ dầu.
- Gioăng van xả dầu, xả khí lão hóa
	- Vệ sinh, hàn xử lý rỉ dầu, thử hơi, sơn lại toàn bộ cánh tản nhiệt.
- Thay gioăng van xả dầu, xả khí.

	17
	Bình hút ẩm MBA và OLTC
	- Hạt hút ẩm bị đổi màu.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.

	18
	Van bướm chặn dầu giàn cánh tản nhiệt MBA
	- Một số van cánh bướm bị rỉ dầu, gioăng cửa chặn dầu bị lão hóa, hỏng.
	- Vệ sinh, duy tu bảo dưỡng, thay gioăng.

	19
	Van cánh bướm chặn dầu rơ le gas
	- Rỉ dầu, gioăng cửa chặn dầu bị lão hóa.
	- Vệ sinh, duy tu bảo dưỡng, thay gioăng.

	20
	Van trên đường dầu, đường hơi
	- Ngoại quan bình thường, vỏ rỉ sét, gioăng lão hóa
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại.

	21
	Giàn sứ đỡ thanh cái 23kV
	- Một số bu lông bị rỉ sét, giàn đỡ bị rỉ sét.
	- Vệ sinh, sơn lại, kiểm tra thay bu lông rỉ sét.

	22
	Hệ thống cáp nhị thứ nội bộ MBA
	- Một số đoạn ống ruột gà bảo vệ cáp bị rỉ sét, mục nát, cút nối bị rỉ sét.
- Cáp nhị thứ vận hành lâu năm, cũ, khả năng chống nhiễu và truyền tín hiệu kém, trong quá trình SCL tháo dỡ, lắp đặt lại sẽ không đảm bảo vận hành.
	- Thay mới toàn bộ ống ruột gà, cút nối bảo vệ cáp nhị thứ.
- Thay mới toàn bộ cáp nhị thứ 

	23
	Tủ điều khiển tại chỗ MBA
	- Đã vận hành lâu năm, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành.
	- Thay mới tủ điều khiển tại chỗ

	24
	Dầu máy biến áp
	- Dầu đã vận hành lâu năm (khoảng 25,8 tấn dầu)
	- Lọc cũ (Theo quy định dầu cũ sử dụng lại cho MBA 110kV).
Thay thế dầu hao hụt trong quá trình lọc dầu và ngấm vào giấy cách điện (dự kiến khối lượng Sửa chữa thay thế khoảng 2210 lít).

	25
	Biến dòng chân sứ
	- Ngoại quan bình thường.
	- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Thay thế toàn gioăng bảng phíp biến dòng chân sứ

	26
	Cuộn dây
	- Vật liệu cách điện vận hành lâu năm bị già hóa
	- Dùng dây cũ có sửa chữa thay thế dây công nghệ, thiết kế lại quấn mới toàn bộ các bối phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sau sửa chữa.
- Thay mới toàn bộ cách điện các cuộn dây để đảm bảo đồng bộ về cách điện giữa 3 pha, thay thế cách điện bị già hóa

	27
	Lõi thép, gông xà ép
	- Ngoại quan bình thường
	- Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống mạch từ
- Thay mới hệ thống tiếp địa MBA.

	28
	Tủ điều khiển từ xa
	- Đã vận hành lâu năm, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành.
	- Thay mới tủ điều khiển từ xa

	29
	Rơ le F90
	- Đã vận hành lâu năm, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành.
	- Thay mới 


2. Giám sát, Chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm, nghiệm thu: Áp dụng theo Quyết định số 1629/QĐ-EVNSPC ngày 27/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Về việc ban hành Quy trình mua sắm máy biến áp 110 kV, 220 kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 2173/QĐ-EVNSPC ngày 07/07/2025 Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy trình mua sắm máy biến áp 110kV, 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 1629/QĐ- EVNSPC ngày 27/5/2025.
3. Biện pháp an toàn:

Những quy định và yêu cầu chung bắt buộc phải thực hiện: 
- Trong quá trình sửa chữa, lắp đặt phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các quy định an toàn khác của Nhà nước ban hành. 
- Khi xuống hàng (MBA…) phải chọn địa điểm rộng và có cảnh giới khi đưa hàng (MBA…) từ trên xe xuống, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn. 
- Đối với một số công trình đòi hỏi nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ, đơn vị tuân thủ đầy đủ các qui định hiện hành. 
- Trong quá trình thực hiện thu hồi khí phải tuân thủ các quy trình khi làm việc với thiết bị áp lực. Phải mang trang bị áo quần BHLĐ và đeo mặt nạ phòng độc. 
- Các thiết bị nâng hạ sử dụng trong thi công phải còn trong thời hạn sử dụng.
- Bảo vệ trị an: Để đảm bảo an toàn cho người cũng như vật tư, thiết bị vật liệu. Các ban bảo vệ của các đơn vị thi công phải kết hợp chặt chẽ với các lược lượng đân phòng ở địa phương, lực lượng công an, quân đội khu vực tuyến đi qua cũng như khu vực đóng quan của đơn vị để cùng kiểm tra và bảo vệ.
- Bảo vệ môi trường: 

+ Trong quá trình thi công từ việc bố trí lán trại cho công nhân ở cũng như việc chọn biện pháp thi công sẽ có tác dụng trực tiếp đến môi trường, để bảo vệ môi trường chung và sức khỏe cho mọi người trên tuyến bộ phận y tế của các đơn vị thi công phải kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương và chính quyền để tuyên truyền vận động, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường thường xuyên.

+ Trong quá trình vận chuyển: phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy định về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Mục III. Bảng chào yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật
I. Bảng chào yêu cầu kỹ thuật

Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật này trong E-HSDT để Chủ đầu tư xem xét, đánh giá. Trường hợp nhà thầu không chào bảng này thì E-HSDT bị đánh giá là Không đạt.

A. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật MBA sau sửa chữa: (căn cứ trên cơ sở hồ sơ thuyết minh kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-PCĐN ngày 26/06/2025)
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của MBA sau sửa chữa: MBA sau sửa chữa đáp ứng các yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 13/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Trước sửa chữa
	Yêu cầu sau sửa chữa
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Cơ Điện Thủ Đức
	Nêu cụ thể
	

	2
	Tên Nhà sản xuất
	
	EMC
	Nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	
	Việt Nam
	Việt Nam
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Phù hợp với các tiêu chuẩn
TCVN 6306-1÷3
TCVN 6306-5
IEC 60076-1÷7
IEC 6007-10
IEC 6007-18
	Phù hợp với các tiêu chuẩn
TCVN 6306-1÷3
TCVN 6306-5
IEC 60076-1÷7
IEC 6007-10
IEC 6007-18
	

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9000
	ISO 9000 hoặc tương đương
	

	*
	Môi trường làm việc
	
	
	
	

	
	Độ cao
	
	Không quá 1000m so với mặt nước biển
	Không quá 1000m so với mặt nước biển
	

	*
	Nhiệt độ môi trường
	
	
	
	

	
	Trung bình
	oC
	35
	35
	

	
	Lớn nhất
	oC
	45
	45
	

	
	Điều kiện khí hậu
	
	Nhiệt đới
	Nhiệt đới
	

	
	Độ ẩm
	%
	90
	90
	

	*
	Thông số kỹ thuật chính
	
	
	
	

	6
	Kiểu máy biến áp
	
	Ba pha, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời
	Ba pha, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời
	

	7
	Số cuộn dây
	
	02 cuộn dây + cuộn cân bằng
	02 cuộn dây + cuộn cân bằng
	

	8
	Tần số
	Hz
	50
	50
	

	9
	Điện áp định mức:
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kV
	115 ( 9x1,78%kV
(điều chỉnh dưới tải)
	115 ( 9x1,78%kV
(điều chỉnh dưới tải)
	

	
	Trung áp
	kV
	23
	23
	

	
	 Cuộn cân bằng
	kV
	11kV (có đưa ra ngoài 2 đầu sứ xuyên để nối tắt và nối đất)
	11kV (có đưa ra ngoài 2 đầu sứ xuyên để nối tắt và nối đất)
	

	10
	Phương pháp làm mát
	
	ONAN/ONAF
	ONAN/ONAF
	

	11
	Nguồn điện cấp cho các thiết bị phụ trợ:
	
	
	
	

	
	Xoay chiều
	
	3 pha, 220/380V, 50Hz,
1 pha, 220V, 50Hz
	3 pha, 220/380V, 50Hz,
1 pha, 220V, 50Hz
	

	
	Một chiều
	VDC
	110
	110
	

	12
	Tỉ số biến áp
	kV
	115±9x1,78%/23
	115±9x1,78%/23
	

	13
	Tổ đấu dây
	
	YNyn0+d11
	YNyn0+d11
	

	14
	Vật liệu chế tạo
	
	
	Nêu cụ thể
	

	a.
	Vật liệu cuộn dây
	
	Đồng 
	Đồng
	

	b.
	Vật liệu lõi từ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	c.
	Giấy cách điện
	
	Đảm bảo phù hợp với MBA 110kV
	Khai báo rõ Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	

	-
	Độ dày
	mm
	
	Nêu cụ thể từng chủng loại sử dụng
	

	-
	Điện áp cách điện 
	kV/mm
	
	Nêu cụ thể từng chủng loại sử dụng
	

	15
	Công suất định mức
	
	ONAN/ONAF
	ONAN/ONAF
	

	
	Cuộn cao áp
	MVA
	50/63
	50/63
	

	
	Cuộn trung áp
	MVA
	50/63
	50/63
	

	
	Cuộn cân bằng
	MVA
	Không nhỏ hơn 1/3 công suất cuộn cao áp (≥ 16/21)
	Không nhỏ hơn 1/3 công suất cuộn cao áp (≥ 16/21)
	

	16
	Điện áp danh định khi không tải tại các nấc
	
	
	
	

	
	a. Cuộn cao áp
	kV
	
	
	

	
	Nấc 1
	kV
	133,4
	133,4
	

	
	Nấc 10
	kV
	115
	115
	

	
	Nấc 19
	kV
	96,6
	96,6
	

	
	b. Cuộn trung áp
	kV
	23
	23
	

	
	c. Cuộn cân bằng
	kV
	11
	11
	

	17
	Giới hạn độ tăng nhiệt
	
	
	
	

	
	Dầu 
	0C
	55
	55
	

	
	Cuộn dây
	0C
	60
	60
	

	18
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức
	
	Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC-60076-5
	Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC-60076-5
	

	19
	Dòng ngắn mạch của hệ thống phía 110kV
	kA/s
	25/1
	25/1
	

	20
	Dòng ngắn mạch của hệ thống phía 22kV
	kA/s
	25/1
	25/1
	

	21
	Trị số chỉnh định của đồng hồ nhiệt độ dầu
	
	
	
	

	
	Ngừng quạt tại nhiệt độ
	0C
	
	45
	

	
	Khởi động quạt:
Nhóm I tại nhiệt độ
Nhóm II tại nhiệt độ
	0C
0C
	
	50
55
	

	
	Báo động nhiệt độ dầu tại nhiệt độ
	0C
	
	90
	

	
	Cắt MBA tại nhiệt độ
	0C
	
	95
	

	22
	Trị số chỉnh định của đồng hồ nhiệt độ cuộn dây
	
	
	
	

	
	Ngừng quạt tại nhiệt độ
	0C
	
	50
	

	
	Khởi động quạt:
Nhóm I tại nhiệt độ
Nhóm II tại nhiệt độ
	0C
0C
	
	55
60
	

	
	Báo động nhiệt độ cuộn dây tại nhiệt độ
	0C
	
	95
	

	
	Cắt MBA tại nhiệt độ
	0C
	
	100
	

	23
	Điện áp hoạt động cực đại
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVrms
	123
	123
	

	
	Trung tính cao áp
	kVrms
	72,5
	72,5
	

	
	Trung áp 23kV
	kVrms
	24
	24
	

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVrms
	24
	24
	

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	12
	12
	

	24
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVrms
	230
	230
	

	
	Trung tính cao áp
	kVrms
	140
	140
	

	
	Trung áp 23kV
	kVrms
	50
	50
	

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVrms
	50
	50
	

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	28
	28
	

	25
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs):
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVp
	550
	550
	

	
	Trung tính cao áp
	kVp
	325
	325
	

	
	Trung áp 23kV
	kVp
	125
	125
	

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVp
	125
	125
	

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	75
	75
	

	26
	Độ ồn cho phép (Đo theo IEC 60076-10)
	dB
	≤ 72 dB 
	≤ 72 dB
	

	27
	Khả năng chịu quá tải của MBA
	
	Theo IEC - 60354 
	Theo IEC - 60354 
	

	28
	Điện áp ngắn mạch (Uk%) tại công suất, điện áp định mức, nhiệt độ 750C:
	
	
	
	

	a
	Giữa 2 cuộn dây 115/23kV
	
	
	
	

	
	Nấc 1
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	

	
	Nấc 10  
	%
	10,76
(theo namplate máy)
	10,76
(Nêu cụ thể)
	

	
	Nấc 19
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	

	29
	Tổn hao không tải, Po
	kW
	( 28
	( 28
	

	30
	Tổn hao ngắn mạch (Pk), nhiệt độ cuộn dây 750C, giữa cuộn 115/23kV, 63MVA
	
	
	
	

	
	Nấc 1
	kW
	
	
	

	
	Nấc 10
	kW
	≤ 190
	≤ 190
	

	
	Nấc 19
	kW
	
	
	

	31
	Sứ xuyên
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	a. Sứ cao áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	b. Sứ trung tính cao áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	c. Sứ trung áp và trung tính trung áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	d. Sứ cuộn cân bằng
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	32
	Biến dòng chân sứ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	a.
	Biến dòng chân sứ phía 115kV
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	3
	3
	

	
	Tỉ số
	
	300-400-600/1/1/1A
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn)
	
	CL: 0,5F - 30 VA
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn)
	
	CL: 5P20 - 30 VA
	
	

	b.
	Biến dòng chân sứ trung tính 115kV
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	1
	1
	

	
	Tỉ số
	
	300-400-600/1A
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL: 5P20 - 30VA
	
	

	c.
	Biến dòng chân sứ phía 23kV
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	
	3
	

	
	Tỉ số
	
	1500-2000-2500/1/1A
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn)
	
	CL: 0,5 - 30 VA
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL:5P20 - 30 VA
	
	

	d.
	Biến dòng chân sứ trung tính 23kV
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	1
	1
	

	
	Tỉ số
	
	1500-2000-2500/1A
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL:5P20 - 30 VA
	
	

	e.
	Biến dòng chân sứ dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	
	Tỉ số
	
	400/1A
	
	

	
	Vị trí đặt (tại chân sứ)
	
	Tại pha B phía 115kV
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác
	
	CL0,5:15VA
	
	

	f.
	Biến dòng chân sứ cấp cho Rơle F90:
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	

	
	Tỉ số
	
	Nêu cụ thể
	400/1A
	

	
	Vị trí đặt 
	
	Nêu cụ thể
	Pha A phía 115
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác
	
	Phù hợp với MBA (nêu cụ thể)
	CL1:10VA
	

	33
	Dầu cách điện cho MBA và bộ đổi nấc
	
	
	Phù hợp với quy định đặc tính kỹ thuật dầu MBA
	

	34
	Quạt làm mát
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	35
	Điều chỉnh điện áp dưới tải 
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	a
	 Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC)
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	MR/ Đức 
	MR/ Đức 
	

	
	Mã hiệu
	
	VV III 600Y-76-10191G
	VV III 600Y-76-10191G
	

	
	Loại
	
	Tiếp điểm trong buồng chân không. Tiếp điểm chuyển nấc loại xoay nằm bên trong vỏ của bộ OLTC (Rotary type diverter switch insert)
	
	

	
	Lắp đặt
	
	Bộ OLTC lắp đặt bên trong vỏ thùng MBA
	
	

	
	Số nấc điều chỉnh
	Nấc
	19
	
	

	
	Phạm vi điều chỉnh
	%
	±9x1,78
	
	

	
	Dòng điện định mức liên tục lớn nhất
	A
	600
	
	

	b
	Tủ điều khiển và truyền động bộ OLTC
	
	
	Trọn bộ với bộ OLTC
	

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	
	MR/Đức
	
	

	
	Mã hiệu
	
	ED 100
	
	

	36
	Tủ điều khiển, kiểm soát tại chỗ (bao gồm các VTTB trong tủ)
	
	
	Thay mới (bao gồm thiết bị, cáp nội bộ tủ đảm bảo điều kiện vận hành)
	

	
	Kích thước (Dài – Rộng – Cao)
	mm
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Độ dày
	mm
	
	> 2
	

	
	Màu sơn phủ bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	

	37
	Tủ điều khiển từ xa
	
	
	Thay mới (bao gồm thiết bị, cáp nội bộ tủ đảm bảo điều kiện vận hành)
	

	
	Kích thước (Dài – Rộng – Cao)
	mm
	
	Nêu cụ thể
(Tối đa: W700xH2200xD800
(H: 2200mm = tủ 2100mm + đế 100mm)
	

	
	Độ dày
	mm
	
	> 2
	

	
	Màu sơn phủ bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	

	38
	Rơ le F90
	
	
	Thay mới
	

	39
	Bình dầu phụ cho MBA
	
	Phần bình dầu phụ thông với thân máy.
- Loại có hệ thống giãn nở dầu tự do có màng cao su chắn để giới hạn tiếp xúc giữa dầu cách điện và không khí
	Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sử dụng lại
	

	
	Bình dầu phụ cho bộ OLTC
	
	Bao gồm
	Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sử dụng lại
	

	40
	Thiết bị đo lường và bảo vệ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	a)
	Rơle gas của MBA
	
	Loại tiếp điểm thuỷ ngân (mercury contact), có 2 cấp, có vị trí lấy mẫu dầu.
- Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	b)
	Rơle áp suất đột biến MBA (Rapid pressure rise relay)
	
	Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	c)
	Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC (Oil flow operated relay for on-load tap changer protection)
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	d)
	Rơ le bảo vệ áp suất của bộ OLTC (sudden oil pressure relay)
	
	- Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	e)
	Van xả áp lực (Pressure relief valve)
	
	Có
	Có
	

	f)
	Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu chính của MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	g)
	Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	h)
	Đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Có 4 tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát)
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	i)
	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường ((ambient temperature compensation).
- Có 4 tiếp điểm  có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát)
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	

	j)
	Đồng hồ nhiệt độ dầu tại tủ AVR (có đầu ra phù hợp giao thức Modbus/RTU cho SCADA)
	
	Loại digital
	Loại digital
	

	k)
	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại tủ AVR (có đầu ra phù hợp giao thức Modbus/RTU cho SCADA)
	
	Loại digital
	Loại digital
	

	l)
	Bình hút ẩm MBA 
	
	
	Thay mới
	

	m)
	Bình hút ẩm OLTC 
	
	
	Thay mới
	

	41
	Kích thước MBA
	
	
	
	

	
	Dài
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	

	
	Rộng
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	

	
	Cao
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	

	42
	Trọng lượng
	
	
	
	

	
	Khối lượng dây quấn và lõi
	Tấn
	65,0
	Nêu cụ thể
	

	
	Khối lượng tổng
	Tấn
	110,0
	Nêu cụ thể
	

	
	Khối lượng dầu
	Tấn
	32,0
	Nêu cụ thể
	

	
	Trọng lượng vận chuyển
	Tấn
	100,0
	Nêu cụ thể
	

	
	Thể tích dầu
	Lít
	36500
	Nêu cụ thể
	

	43
	Bảo vệ vỏ MBA
	
	
	
	

	
	Sơn bên trong
	
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Sơn bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Màu sơn
	
	
	Nêu cụ thể
	

	*
	Phụ kiện
	
	
	
	

	44
	Đầu cực và kẹp cực
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	

	45
	Trên thân MBA phải trang bị tối thiểu các van và đấu nối sau:
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại toàn bộ hệ thống van
	

	
	Van cánh bướm
	
	
	
	

	
	Van bơm dầu máy biến áp
	
	
	
	

	
	Van lọc dầu máy biến áp
	
	
	
	

	
	Van xả dầu máy biến áp
	
	
	
	

	
	Van bơm dầu bình dầu phụ
	
	
	
	

	
	Van xả dầu bình dầu phụ
	
	
	
	

	
	Van xả cặn thân máy biến áp
	
	
	
	

	
	Van xả cặn bình dầu phụ
	
	
	
	

	
	Van lấy mẫu dầu trên và dưới
	
	
	
	

	
	Van cách ly rơ le ga
	
	
	
	

	
	Van cách ly rơ le dòng dầu
	
	
	
	

	
	Van cách ly ngăn chính và ngăn OLTC
	
	
	
	

	
	Ống thu phải được nối với rơle buchholz và đưa xuống điểm cao khoảng 1400mm so với mặt đất để khí có thể được thu từ mặt đất thông qua van lấy mẫu khí.
	
	
	
	

	46
	Nhãn của MBA và các thiết bị trên MBA
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	

	47
	Thang leo để kiểm tra, bảo dưỡng MBA
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	

	48
	Kiểm tra, thử nghiệm máy biến áp
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	

	49
	Vận chuyển máy biến áp đến công trường
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	

	50
	Lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu tại hiện trường
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	

	51
	Tài liệu kỹ thuật
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	


B. Thông số kỹ thuật dầu cách điện

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu dầu
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60296: 2020 và ASTM 3487: 2016
	

	4
	Độ nhớt
	mm2/s
	Theo tiêu chuẩn TCVN 13129:2020 (ASTM D 3487-16e1) Dầu cách điện gốc khoáng sử dụng trong thiết bị điện –Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn IEC 60296:2020 Chất lỏng cho ứng dụng kỹ thuật điện - Dầu khoáng cách điện cho thiết bị điện (Fluids for electrotechnical applications –Mineral insulating oils for  electrical equipment)
	

	5
	Quan sát bên ngoài
	
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất
	

	6
	Chỉ số màu
	
	L0.5 (< 0,5)
	

	7
	Loại dầu
	
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
	

	8
	Điểm
chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín)
	oC
	135
	

	9
	Hàm lượng nước
	
	
	

	
	+ Trước khi lọc sấy
	ppm
	≤ 30
	

	
	+ Dầu trong MBA mới (theo IEC 60422).
	ppm
	≤ 10
	

	10
	Điện áp đánh thủng ở khe hở 2,5 mm (theo IEC 60156)
	
	
	

	
	+ Trước khi lọc sấy:
	kV
	≥ 30
	

	
	+ Sau khi lọc sấy:
	kV
	≥ 70
	

	11
	Trị số trung hòa (độ acid)
	mgKOH/g
	≤ 0,01
	

	12
	Sức căng bề mặt ở 250C
	nN/m
	> 43
	

	13
	Tỷ trọng (ở 20oC)
	g/ml
	≤ 0,895
	

	14
	Hàm
lượng
phụ
gia chống oxy hóa
	% W
	[0,08 ÷ 0,4]
	

	15
	Ăn mòn Sulfur
	
	Không
	

	16
	Hợp chất Furfural
	
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
	

	17
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC
	%
	< 0,5
	


	18
	Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
	
	
	

	18.1
	- Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,05
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	< 0,3
	

	18.2
	- Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112
	phút
	> 195
	

	18.3
	- Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,1
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	< 0,3
	

	18.4
	- Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn (%).
	
	< 0,01
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu)
	
	< 0,1
	

	19
	PCBs
	ppm
	Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
	


Đối với dầu châm thay thế phải phù hợp và tương thích với dầu hiện hữu (đáp ứng theo yêu cầu tại quy định công tác thí nghiệm lưới điện 110kV thuộc quản lý của EVNSPC ban hành theo quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 04/02/2020 và Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 13/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
C. Gioăng cao su

Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép băng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng loại "O-ring".
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Vật liệu
	Cao su, chịu được môi trường làm việc trong dầu MBA và chịu được nhiệt độ
	

	4
	Độ dày
	8mm
5mm
	


         D. Cáp nguồn và cáp điều khiển
· Trọn bộ cáp điều khiển AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu, chống cháy và va đập cơ học) và cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) đấu nối từ MBA lực vào tủ điều khiển từ xa (RTCC), tủ phân phối AC 220/380VAC & DC 110VDC hoặc 220VDC; từ tủ RTCC đến tủ AC&DC đặt tại phòng điều hành. Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu. Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:
·  Cáp cấp nguồn AC/DC: Phù hợp với công suất tải.
·  Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2
·  Cáp mạch áp: 2,5mm2
·  Cáp mạch dòng: 4,0mm2.
·  Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động, như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng... Cáp phải liền mạch, không được nối và không qua hộp nối trung gian.
·  Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp và được cố định bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách (list) cáp, các mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.
	STT
	Vật tư
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Cáp nguồn tủ điều khiển quạt mát + OLTC PVC/Cu 4x4mm2 
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x1,5mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 12x4 mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	4
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x4 mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	5
	Cáp nguồn quạt mát PVC/Cu 4x1,5mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	



E.  Rơ le 90
I. Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm Rơ le và các tiêu chuẩn liên quan:
Tất cả hàng hóa và thiết bị được cung cấp theo đặc tính kỹ thuật này phải tuân theo các Tiêu chuẩn quốc tế sau:

· IEC 60255: Measuring Relays and protection equipment: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ;

· IEC 60255-21-1: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal): Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 1: Thử rung động (sóng sin)

· IEC 60255-21-2: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section Two: Shock and bump tests: Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 2: Thử sốc và va đập

· IEC 60255-21-3: Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests: Rơ le điện – Phần 21: Thử nghiệm dao động, sốc, va đập và địa chấn trên các Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Mục 3: Thử địa chấn

· IEC 60255-26: Measuring Relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Phần 26: Yêu cầu khả năng tương thích điện từ trường;

· IEC 60255-27: Measuring Relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements: Rơ le đo lường và thiết bị bảo vệ - Phần 27: Yêu cầu về an toàn sản phẩm;

· IEEE C37.243-2015: Guide for Application of Digital Line Current Differential Relays Using Digital Communication: Hướng dẫn ứng dụng Rơ le kỹ thuật số bảo vệ so lệch dòng đường dây loại giao tiếp kỹ thuật số;

· IEC 61850: Communication networks and systems for power utility automation: Hệ thống thông tin cho tự động hóa lưới điện;

· IEC 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-2: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Khả năng chịu đựng thử nghiệm phóng tĩnh điện;
· IEC 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-3: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường;

· IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-4: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện
· IEC 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-8: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm miễn nhiễm từ trường tần số điện
· IEC 61000-4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test: Tương thích điện từ trường – Phần 4-9: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm miễn nhiễm xung từ trường

· IEC 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests: Tương thích điện từ trường – Phần 4-11: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường: Thử nghiệm sụt áp, điện áp gợn sóng và dao động điện áp

· IEC 61000-6-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments: Tương thích điện từ trường – Phần 6-2: Yêu cầu chung – Tiêu chuẩn về miễn nhiễm điện trừ trường của thiết bị hoạt động trong môi trường công nghiệp.

· IEC 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments: Tương thích điện từ trường – Phần 6-4: Yêu cầu chung – Tiêu chuẩn về bức xạ điện trừ trường của thiết bị hoạt động trong môi trường công nghiệp.

· IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code): Cấp bảo vệ IP vỏ tủ

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

	II.
	Điều kiện làm việc của thiết bị

	
	Điều kiện lắp đặt, vận hành: Trong nhà
Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 40oC
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 0oC

	
	Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm

	
	Độ ẩm lớn nhất: 90%.


Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển : Đến 1.500 mét (đối với khu vực Thành phố Đà Lạt). Đến 1.000 mét (đối với các khu vực khác).

III. Yêu cầu chung:
1 Thiết kế Rơ le:
· Loại rơ le: Kỹ thuật số.
· Vỏ bảo vệ Rơ le phải có khả năng cách điện, cấp bảo vệ cho mặt trước tối thiểu IP41, chống tác môi trường và chống va đập theo tiêu chuẩn IEC 60255.

· Rơ le được thiết kế, chế tạo theo dạng hộp, phù hợp chuẩn rack 19” để lắp đặt trên mặt tủ điều khiển từ xa máy biến áp (tủ AVR).

· Màn hình hiển thị: Sử dụng loại màn hình tinh thể lỏng (LCD) để hiển thị các thông tin trạng thái cũng như các thông số vận hành. Ngoài ra, Rơ le được trang bị các đèn LED (tối thiểu 14 đèn) có khả năng cài đặt một cách linh hoạt để đưa ra các cảnh báo vận hành.

· Hàng kẹp đấu nối vào/ra: Dạng vít vặn.
· Giao thức truyền tin và cổng giao tiếp:
· Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang FO và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850; và

· Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU.
· Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt rơ le: ≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB hoặc RJ45.

2 Đặc tính kỹ thuật chính:
· Rơ le phải có giao thức kết nối với RTU/Gateway của hệ thống SCADA đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850 thông qua cổng quang hoặc RJ45. Rơ le phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt rơ le, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA. Có mật khẩu bảo vệ. Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP.
· Tần số hoạt động: 50Hz
· Nguồn cung cấp cho Rơ le:
· Điện áp: 110VDC.
· Dải điện áp làm việc Rơ le: 90-150VDC hoặc rộng hơn (đối với nguồn 110VDC).
· Đầu vào mạch dòng (Current Input):
· Số đầu vào: ≥ 02
· Dòng điện định mức: 1A và 5A
· Đầu vào mạch áp (Voltage Input):
· Số đầu vào: ≥ 02
· Điện áp: 110 VAC + 10% hoặc dải rộng hơn.
· Tín hiệu đầu vào số (Binary Input):
· Số tín hiệu đầu vào: ≥ 28 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)
· Các tín hiệu đầu vào phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm và có khả năng truyền nhận tập tin GOOSE với các thiết bị điện tử (IEDs) trong trạm.

· Điện áp: 110VDC.
· Tín hiệu đầu ra số (Binary Output):
· Số tín hiệu đầu ra: ≥ 12 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)
· Các tín hiệu đầu ra phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm.

· Điện áp định mức đầu ra: 110VDC hoặc 220VDC hoặc 250VDC hoặc 250VAC

· Dòng định mức đầu ra: > 5A
· Ngõ vào tương tự: Tối thiểu 05 đầu vào tương tự (04 chính và 01 dự phòng) cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0...20mA, 4...20mA hoặc PT100, điện trở.

· Rơ le phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp rơ le bị hỏng (Self-supervision).

· Rơ le phải có bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder): Tối thiểu 512 sự kiện.
· Các sự kiện, sự cố được lưu trữ vào bộ nhớ bất khả biến (Non-Volatile Memory).
· Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Rơ le phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này.

3 Chức năng:
· Rơ le phải được tích hợp tối thiểu các chức năng sau:
· Lựa chọn chế độ Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote);
· Thao tác tăng/giảm nấc OLTC;
· Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ;
· Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược;

· Khóa điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp
· Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải
· Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC
· Có cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song.

· Chức năng mở rộng: Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850.
4 Yêu cầu về bảo mật:
· Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm gây nguy hiểm cho máy biến áp

5 Tài liệu kỹ thuật, phụ kiện kèm theo:
Mỗi Rơ le được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau:

· Sơ đồ nguyên lý/sơ đồ đấu dây thiết bị;
· Tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành Rơ le;
· Phần mềm bản quyền và các cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình rơ le thông qua máy tính;

· File cấu hình theo giao thức IEC 61850 đầy đủ, không bị khóa thông tin trên file cấu hình.

6 Kiểm tra, thử nghiệm:
6.1 Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng:
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản kiểm tra/thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng

6.2 Thử nghiệm điển hình:
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện chủng loại Rơ le tương đương Rơ le chào thầu để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60255 và các tiêu chuẩn liên quan. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60255 hoặc tiêu chuẩn tương đương phiên bản cập nhật mới nhất, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

· Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:
· Phóng tĩnh điện (Electrostatic Discharge): IEC 61000-4-2 hoặc IEC 60255-26

· Tần số vô tuyến bức xạ điện từ trường (Radiated Radio Frequency Electromagnetic Field): IEC 61000-4-3 hoặc IEC 60255-26

· Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện (Electrical Fast Transient): IEC 61000-4-4 hoặc IEC 60255-26

· Miễn nhiễm từ trường tần số điện (Power Frequency Magnetic Field Immunity): IEC 61000-4-8 hoặc IEC 60255-26

· Sụt áp, điện áp gợn sóng và dao động điện áp (Voltage Dips, Short Interruptions, Variations and Ripple): IEC 61000-4-11 hoặc IEC 60255-26
· Khả năng chịu đựng quá điện áp (Surge Withstand): IEC 60255-26
· Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:
· Môi trường lạnh: IEC 60068-2-1
· Môi trường nóng khô: IEC 60068-2-2
· Môi trường nóng ẩm: IEC 60028-2-30
· Rung động: IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3
· Thử nghiệm an toàn:
· Thử mức cách điện điện môi AC hoặc DC (AC or DC dielectric voltage): IEC 60255-27

· Xung điện (Impulse voltage): IEC 60255-27
· Điện trở cách điện (Insulation Resistance): IEC 60255-27
· Thử nghiệm môi trường điện:
· Mức ổn định nhiệt (Thermal short time): IEC 60255-27
Lưu ý:
· Biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu Rơ le phải được ban hành trước thời điểm Bên mua phát hành hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

· Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thử nghiệm của chính Nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện phòng thử nghiệm của Nhà sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như phòng thử nghiệm độc lập đã được nêu ở trên hoặc quá trình thử nghiệm của Nhà sản xuất có sự tham gia giám sát, chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản thử nghiệm từ phòng thử nghiệm độc lập đáp ứng yêu cầu trên.

· Yêu cầu đối với biên bản thử nghiệm điển hình nộp kèm hồ sơ dự thầu:
i) Rơ le được thử nghiệm điển hình phải cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất, nước sản xuất với Rơ le chào thầu;

ii) Thông số kỹ thuật của Rơ le được thử nghiệm điển hình phải tương đương hoặc tốt hơn Rơ le chào thầu. Nghĩa là: Các thông số định mức, đầu vào/đầu ra của Rơ le, chức năng bảo vệ,… phải tương đương hoặc tốt hơn với Rơ le chào thầu sẽ được coi là đáp ứng.

· Biên bản thử nghiệm điển hình phải thể hiện đầy đủ, chi tiết các thông tin sau:
(i.)  Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thử nghiệm;
(ii.) Đối tượng thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành biên bản, kết quả thử nghiệm, vv,…

(iii.) Thông số kỹ thuật chính, chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của Rơ le được thử nghiệm.

Ngoài ra các hạng mục thử nghiệm nêu trên, Rơ le cũng phải được chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận (Accredited independent third-party test center) thuộc hệ thống Utility Communication Architecture (UCA) International User Group cung cấp.

6.3 Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua sẽ tiến hành kiểm tra hàng hoá và biên bản xuất xưởng thiết bị cung cấp phù hợp với các thông số nêu trong hợp đồng.

7 Yêu cầu khác:
· Rơ le phải là loại chuyên biệt cho chức năng điều áp MBA lực (nghĩa là: Chức năng điều nấc (F90) phải là chức năng chính và sẵn có trên Rơ le). Không chấp nhận việc dùng loại Rơ le có chức năng bảo vệ khác để thực hiện việc lập trình logic hoặc tích hợp thêm chức năng để thực hiện điều áp.

Rơ le cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về xuất xứ, chất lượng (CO, CQ) và các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

· Trong quá trình cung cấp Rơ le, Đơn vị cấp hàng phải cung cấp dịch vụ đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm Rơ le cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua.

· Nhà thầu hoặc nhà sản xuất phải khẳng định trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất là có khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán chỉnh định, cài đặt, bảo dưỡng, thí nghiệm Rơ le trong thời gian ít nhất 02 năm sau khi hết hạn bảo hành nêu trong hợp đồng cung cấp thiết bị.
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	Nêu cụ thể
	

	6
	Dây điện từ thay thế cuộn 11kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	7
	Giấy cách điện d0,075
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	8
	Giấy chun cách điện
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	9
	Cát tông cách điện d1-4
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	10
	Gỗ ép 50x50x3000
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	11
	Gỗ ép d60 x 1500x1500
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	12
	Gudong phíp M12x1000
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	13
	Ê cu phíp M12
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	14
	Tủ điều khiển tại chỗ
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	15
	Tủ điều khiển từ xa
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	16
	Đầu cose phía 115kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	17
	Bộ hộp che thiết bị (rơ le hơi, van phòng nổ, áp suất đột biến, rơ le dòng dầu…)
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	18
	Sơn lót
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	19
	Sơn màu
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	20
	Dầu pha sơn
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	


 II. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật
 A. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật MBA sau sửa chữa:
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Trước sửa chữa
	Yêu cầu sau sửa chữa
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Cơ Điện Thủ Đức
	Nêu cụ thể
	(
	(

	2
	Tên Nhà sản xuất
	
	EMC
	Nêu cụ thể
	(
	(

	3
	Nước sản xuất
	
	Việt Nam
	Việt Nam
	(
	(

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Phù hợp với các tiêu chuẩn
TCVN 6306-1÷3
TCVN 6306-5
IEC 60076-1÷7
IEC 6007-10
IEC 6007-18
	Phù hợp với các tiêu chuẩn
TCVN 6306-1÷3
TCVN 6306-5
IEC 60076-1÷7
IEC 6007-10
IEC 6007-18
	(
	(

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9000
	ISO 9000 hoặc tương đương
	(
	(

	*
	Môi trường làm việc
	
	
	
	
	

	
	Độ cao
	
	Không quá 1000m so với mặt nước biển
	Không quá 1000m so với mặt nước biển
	(
	(

	*
	Nhiệt độ môi trường
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	oC
	35
	35
	(
	(

	
	Lớn nhất
	oC
	45
	45
	(
	(

	
	Điều kiện khí hậu
	
	Nhiệt đới
	Nhiệt đới
	(
	(

	
	Độ ẩm
	%
	90
	90
	(
	(

	*
	Thông số kỹ thuật chính
	
	
	
	
	

	6
	Kiểu máy biến áp
	
	Ba pha, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời
	Ba pha, ngâm trong dầu, lắp đặt ngoài trời
	(
	(

	7
	Số cuộn dây
	
	02 cuộn dây + cuộn cân bằng
	02 cuộn dây + cuộn cân bằng
	(
	(

	8
	Tần số
	Hz
	50
	50
	(
	(

	9
	Điện áp định mức:
	
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kV
	115 ( 9x1,78%kV
(điều chỉnh dưới tải)
	115 ( 9x1,78%kV
(điều chỉnh dưới tải)
	(
	(

	
	Trung áp
	kV
	23
	23
	(
	(

	
	 Cuộn cân bằng
	kV
	11kV (có đưa ra ngoài 2 đầu sứ xuyên để nối tắt và nối đất)
	11kV (có đưa ra ngoài 2 đầu sứ xuyên để nối tắt và nối đất)
	(
	(

	10
	Phương pháp làm mát
	
	ONAN/ONAF
	ONAN/ONAF
	(
	(

	11
	Nguồn điện cấp cho các thiết bị phụ trợ:
	
	
	
	
	

	
	Xoay chiều
	
	3 pha, 220/380V, 50Hz,
1 pha, 220V, 50Hz
	3 pha, 220/380V, 50Hz,
1 pha, 220V, 50Hz
	(
	(

	
	Một chiều
	VDC
	110
	110
	(
	(

	12
	Tỉ số biến áp
	kV
	115±9x1,78%/23
	115±9x1,78%/23
	(
	(

	13
	Tổ đấu dây
	
	YNyn0+d11
	YNyn0+d11
	(
	(

	14
	Vật liệu chế tạo
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	a.
	Vật liệu cuộn dây
	
	Đồng 
	Đồng
	(
	(

	b.
	Vật liệu lõi từ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	c.
	Giấy cách điện
	
	Đảm bảo phù hợp với MBA 110kV
	Khai báo rõ Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	(
	(

	-
	Độ dày
	mm
	
	Nêu cụ thể từng chủng loại sử dụng
	(
	(

	-
	Điện áp cách điện 
	kV/mm
	
	Nêu cụ thể từng chủng loại sử dụng
	(
	(

	15
	Công suất định mức
	
	ONAN/ONAF
	ONAN/ONAF
	(
	(

	
	Cuộn cao áp
	MVA
	50/63
	50/63
	(
	(

	
	Cuộn trung áp
	MVA
	50/63
	50/63
	(
	(

	
	Cuộn cân bằng
	MVA
	Không nhỏ hơn 1/3 công suất cuộn cao áp (≥ 16/21)
	Không nhỏ hơn 1/3 công suất cuộn cao áp (≥ 16/21)
	(
	(

	16
	Điện áp danh định khi không tải tại các nấc
	
	
	
	
	

	
	a. Cuộn cao áp
	kV
	
	
	
	

	
	Nấc 1
	kV
	133,4
	133,4
	(
	(

	
	Nấc 10
	kV
	115
	115
	(
	(

	
	Nấc 19
	kV
	96,6
	96,6
	(
	(

	
	b. Cuộn trung áp
	kV
	23
	23
	(
	(

	
	c. Cuộn cân bằng
	kV
	11
	11
	(
	(

	17
	Giới hạn độ tăng nhiệt
	
	
	
	
	

	
	Dầu 
	0C
	55
	55
	(
	(

	
	Cuộn dây
	0C
	60
	60
	(
	(

	18
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức
	
	Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC-60076-5
	Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC-60076-5
	(
	(

	19
	Dòng ngắn mạch của hệ thống phía 110kV
	kA/s
	25/1
	25/1
	(
	(

	20
	Dòng ngắn mạch của hệ thống phía 22kV
	kA/s
	25/1
	25/1
	(
	(

	21
	Trị số chỉnh định của đồng hồ nhiệt độ dầu
	
	
	
	
	

	
	Ngừng quạt tại nhiệt độ
	0C
	
	45
	(
	(

	
	Khởi động quạt:
Nhóm I tại nhiệt độ
Nhóm II tại nhiệt độ
	0C
0C
	
	50
55
	(
	(

	
	Báo động nhiệt độ dầu tại nhiệt độ
	0C
	
	90
	(
	(

	
	Cắt MBA tại nhiệt độ
	0C
	
	95
	(
	(

	22
	Trị số chỉnh định của đồng hồ nhiệt độ cuộn dây
	
	
	
	
	

	
	Ngừng quạt tại nhiệt độ
	0C
	
	50
	(
	(

	
	Khởi động quạt:
Nhóm I tại nhiệt độ
Nhóm II tại nhiệt độ
	0C
0C
	
	55
60
	(
	(

	
	Báo động nhiệt độ cuộn dây tại nhiệt độ
	0C
	
	95
	(
	(

	
	Cắt MBA tại nhiệt độ
	0C
	
	100
	(
	(

	23
	Điện áp hoạt động cực đại
	
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVrms
	123
	123
	(
	(

	
	Trung tính cao áp
	kVrms
	72,5
	72,5
	(
	(

	
	Trung áp 23kV
	kVrms
	24
	24
	(
	(

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVrms
	24
	24
	(
	(

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	12
	12
	(
	(

	24
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVrms
	230
	230
	(
	(

	
	Trung tính cao áp
	kVrms
	140
	140
	(
	(

	
	Trung áp 23kV
	kVrms
	50
	50
	(
	(

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVrms
	50
	50
	(
	(

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	28
	28
	(
	(

	25
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs):
	
	
	
	
	

	
	Cao áp
	kVp
	550
	550
	(
	(

	
	Trung tính cao áp
	kVp
	325
	325
	(
	(

	
	Trung áp 23kV
	kVp
	125
	125
	(
	(

	
	Trung tính phía trung áp 23kV
	kVp
	125
	125
	(
	(

	
	Cuộn cân bằng
	kVrms
	75
	75
	(
	(

	26
	Độ ồn cho phép (Đo theo IEC 60076-10)
	dB
	≤ 72 dB 
	≤ 72 dB
	(
	(

	27
	Khả năng chịu quá tải của MBA
	
	Theo IEC - 60354 
	Theo IEC - 60354 
	(
	(

	28
	Điện áp ngắn mạch (Uk%) tại công suất, điện áp định mức, nhiệt độ 750C:
	
	
	
	
	

	a
	Giữa 2 cuộn dây 115/23kV
	
	
	
	
	

	
	Nấc 1
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Nấc 10  
	%
	10,76
(theo namplate máy)
	10,76
(Nêu cụ thể)
	≥ 10,76

	< 10,76

	
	Nấc 19
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	(
	(

	29
	Tổn hao không tải, Po
	kW
	( 28
	( 28
	(
	(

	30
	Tổn hao ngắn mạch (Pk), nhiệt độ cuộn dây 750C, giữa cuộn 115/23kV, 63MVA
	
	
	
	
	

	
	Nấc 1
	kW
	
	
	
	

	
	Nấc 10
	kW
	≤ 190
	≤ 190
	(
	(

	
	Nấc 19
	kW
	
	
	
	

	31
	Sứ xuyên
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	a. Sứ cao áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	b. Sứ trung tính cao áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	c. Sứ trung áp và trung tính trung áp
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	d. Sứ cuộn cân bằng
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	32
	Biến dòng chân sứ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	a.
	Biến dòng chân sứ phía 115kV
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	3
	3
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	300-400-600/1/1/1A
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn)
	
	CL: 0,5F - 30 VA
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn)
	
	CL: 5P20 - 30 VA
	
	
	

	b.
	Biến dòng chân sứ trung tính 115kV
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	1
	1
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	300-400-600/1A
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL: 5P20 - 30VA
	
	
	

	c.
	Biến dòng chân sứ phía 23kV
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	
	3
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	1500-2000-2500/1/1A
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn)
	
	CL: 0,5 - 30 VA
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL:5P20 - 30 VA
	
	
	

	d.
	Biến dòng chân sứ trung tính 23kV
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	Số lượng chân sứ
	Cái
	1
	1
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	1500-2000-2500/1A
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (1 cuộn)
	
	CL:5P20 - 30 VA
	
	
	

	e.
	Biến dòng chân sứ dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	400/1A
	
	
	

	
	Vị trí đặt (tại chân sứ)
	
	Tại pha B phía 115kV
	
	
	

	
	Dung lượng và cấp chính xác
	
	CL0,5:15VA
	
	
	

	f.
	Biến dòng chân sứ cấp cho Rơle F90:
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Tỉ số
	
	Nêu cụ thể
	400/1A
	(
	(

	
	Vị trí đặt 
	
	Nêu cụ thể
	Pha A phía 115
	(
	(

	
	Dung lượng và cấp chính xác
	
	Phù hợp với MBA (nêu cụ thể)
	CL1:10VA
	(
	(

	33
	Dầu cách điện cho MBA và bộ đổi nấc
	
	
	Phù hợp với quy định đặc tính kỹ thuật dầu MBA
	(
	(

	34
	Quạt làm mát
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	35
	Điều chỉnh điện áp dưới tải 
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	a
	 Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC)
	
	
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	MR/ Đức 
	MR/ Đức 
	(
	(

	
	Mã hiệu
	
	VV III 600Y-76-10191G
	VV III 600Y-76-10191G
	(
	(

	
	Loại
	
	Tiếp điểm trong buồng chân không. Tiếp điểm chuyển nấc loại xoay nằm bên trong vỏ của bộ OLTC (Rotary type diverter switch insert)
	
	
	

	
	Lắp đặt
	
	Bộ OLTC lắp đặt bên trong vỏ thùng MBA
	
	
	

	
	Số nấc điều chỉnh
	Nấc
	19
	
	
	

	
	Phạm vi điều chỉnh
	%
	±9x1,78
	
	
	

	
	Dòng điện định mức liên tục lớn nhất
	A
	600
	
	
	

	b
	Tủ điều khiển và truyền động bộ OLTC
	
	
	Trọn bộ với bộ OLTC
	(
	(

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	
	MR/Đức
	
	
	

	
	Mã hiệu
	
	ED 100
	
	
	

	36
	Tủ điều khiển, kiểm soát tại chỗ (bao gồm các VTTB trong tủ)
	
	
	Thay mới (bao gồm thiết bị, cáp nội bộ tủ đảm bảo điều kiện vận hành)
	(
	(

	
	Kích thước (Dài – Rộng – Cao)
	mm
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Độ dày
	mm
	
	> 2
	(
	(

	
	Màu sơn phủ bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	37
	Tủ điều khiển từ xa
	
	
	Thay mới (bao gồm thiết bị, cáp nội bộ tủ đảm bảo điều kiện vận hành)
	(
	(

	
	Kích thước (Dài – Rộng – Cao)
	mm
	
	Nêu cụ thể
(Tối đa: W700xH2200xD800
(H: 2200mm = tủ 2100mm + đế 100mm)
	(
	(

	
	Độ dày
	mm
	
	> 2
	(
	(

	
	Màu sơn phủ bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	38
	Rơ le F90
	
	
	Thay mới
	(
	(

	39
	Bình dầu phụ cho MBA
	
	Phần bình dầu phụ thông với thân máy.
- Loại có hệ thống giãn nở dầu tự do có màng cao su chắn để giới hạn tiếp xúc giữa dầu cách điện và không khí
	Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sử dụng lại
	(
	(

	
	Bình dầu phụ cho bộ OLTC
	
	Bao gồm
	Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn sử dụng lại
	(
	(

	40
	Thiết bị đo lường và bảo vệ
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	a)
	Rơle gas của MBA
	
	Loại tiếp điểm thuỷ ngân (mercury contact), có 2 cấp, có vị trí lấy mẫu dầu.
- Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	b)
	Rơle áp suất đột biến MBA (Rapid pressure rise relay)
	
	Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	c)
	Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC (Oil flow operated relay for on-load tap changer protection)
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	d)
	Rơ le bảo vệ áp suất của bộ OLTC (sudden oil pressure relay)
	
	- Giao thức kết nối SCADA đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	e)
	Van xả áp lực (Pressure relief valve)
	
	Có
	Có
	(
	(

	f)
	Đồng hồ chỉ thị mức dầu thùng dầu chính của MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	g)
	Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	h)
	Đồng hồ nhiệt độ dầu tại MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường (ambient temperature compensation).
- Có 4 tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát)
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	i)
	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại MBA
	
	- Bù nhiệt độ môi trường ((ambient temperature compensation).
- Có 4 tiếp điểm  có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cho bảo vệ và 2 cho hệ thống làm mát)
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng cung cấp kèm theo MBA
	- Cung cấp Biên bản thử nghiệm/kiểm tra kèm theo MBA sau sửa chữa
	(
	(

	j)
	Đồng hồ nhiệt độ dầu tại tủ AVR (có đầu ra phù hợp giao thức Modbus/RTU cho SCADA)
	
	Loại digital
	Loại digital
	(
	(

	k)
	Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây tại tủ AVR (có đầu ra phù hợp giao thức Modbus/RTU cho SCADA)
	
	Loại digital
	Loại digital
	(
	(

	l)
	Bình hút ẩm MBA 
	
	
	Thay mới
	(
	(

	m)
	Bình hút ẩm OLTC 
	
	
	Thay mới
	(
	(

	41
	Kích thước MBA
	
	
	
	
	

	
	Dài
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	(
	(

	
	Rộng
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	(
	(

	
	Cao
	m
	Nêu cụ thể
	Theo nguyên thuỷ
	(
	(

	42
	Trọng lượng
	
	
	
	
	

	
	Khối lượng dây quấn và lõi
	Tấn
	65,0
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Khối lượng tổng
	Tấn
	110,0
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Khối lượng dầu
	Tấn
	32,0
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Trọng lượng vận chuyển
	Tấn
	100,0
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Thể tích dầu
	Lít
	36500
	Nêu cụ thể
	(
	(

	43
	Bảo vệ vỏ MBA
	
	
	
	
	

	
	Sơn bên trong
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Sơn bên ngoài
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	
	Màu sơn
	
	
	Nêu cụ thể
	(
	(

	*
	Phụ kiện
	
	
	
	
	

	44
	Đầu cực và kẹp cực
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại
	(
	(

	45
	Trên thân MBA phải trang bị tối thiểu các van và đấu nối sau:
	
	
	Duy tu bảo dưỡng, sử dụng lại toàn bộ hệ thống van
	(
	(

	
	Van cánh bướm
	
	
	
	
	

	
	Van bơm dầu máy biến áp
	
	
	
	
	

	
	Van lọc dầu máy biến áp
	
	
	
	
	

	
	Van xả dầu máy biến áp
	
	
	
	
	

	
	Van bơm dầu bình dầu phụ
	
	
	
	
	

	
	Van xả dầu bình dầu phụ
	
	
	
	
	

	
	Van xả cặn thân máy biến áp
	
	
	
	
	

	
	Van xả cặn bình dầu phụ
	
	
	
	
	

	
	Van lấy mẫu dầu trên và dưới
	
	
	
	
	

	
	Van cách ly rơ le ga
	
	
	
	
	

	
	Van cách ly rơ le dòng dầu
	
	
	
	
	

	
	Van cách ly ngăn chính và ngăn OLTC
	
	
	
	
	

	
	Ống thu phải được nối với rơle buchholz và đưa xuống điểm cao khoảng 1400mm so với mặt đất để khí có thể được thu từ mặt đất thông qua van lấy mẫu khí.
	
	
	
	
	

	46
	Nhãn của MBA và các thiết bị trên MBA
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	(
	(

	47
	Thang leo để kiểm tra, bảo dưỡng MBA
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	(
	(

	48
	Kiểm tra, thử nghiệm máy biến áp
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	(
	(

	49
	Vận chuyển máy biến áp đến công trường
	
	Bao gồm
	Nêu cụ thể
	(
	(

	50
	Lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu tại hiện trường
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	(
	(

	51
	Tài liệu kỹ thuật
	
	Đáp ứng 
	Nêu cụ thể
	(
	(


 B. Thông số kỹ thuật dầu cách điện
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	Không nêu rõ

	2
	Mã hiệu dầu
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	Không nêu rõ

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60296: 2020 và ASTM 3487: 2016
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu

	4
	Độ nhớt
	mm2/s
	Theo tiêu chuẩn TCVN 13129:2020 (ASTM D 3487-16e1) Dầu cách điện gốc khoáng sử dụng trong thiết bị điện –Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn IEC 60296:2020 Chất lỏng cho ứng dụng kỹ thuật điện - Dầu khoáng cách điện cho thiết bị điện (Fluids for electrotechnical applications –Mineral  insulating  oils  for  electrical equipment)
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu

	5
	Quan sát bên ngoài
	
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu

	6
	Chỉ số màu
	
	L0.5 (< 0,5)
	< 0,5
	> 0,5

	7
	Loại dầu
	
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu

	8
	Điểm
chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín)
	oC
	135
	> 135
	< 135

	9
	Hàm lượng nước
	
	
	
	

	
	+ Trước khi lọc sấy
	ppm
	≤ 30
	≤ 30
	> 30

	
	+ Dầu trong MBA mới (theo IEC 60422).
	ppm
	≤ 10
	≤ 10
	> 10

	10
	Điện áp đánh thủng ở khe hở 2,5 mm (theo IEC 60156)
	
	
	
	

	
	+ Trước khi lọc sấy:
	kV
	≥ 30
	≥ 30
	< 30

	
	+ Sau khi lọc sấy:
	kV
	≥ 70
	≥ 70
	< 70

	11
	Trị số trung hòa (độ acid)
	mgKOH/g
	≤ 0,01
	≤ 0,01
	> 0,01

	12
	Sức căng bề mặt ở 250C
	nN/m
	> 43
	> 43
	< 43

	13
	Tỷ trọng (ở 20oC)
	g/ml
	≤ 0,895
	≤ 0,895
	> 0,895

	14
	Hàm
lượng
phụ
gia chống oxy hóa
	% W
	[0,08 ÷ 0,4]
	[0,08 ÷ 0,4]
	< 0,08
hoặc > 0,4

	15
	Ăn mòn Sulfur
	
	Không
	Không ăn mòn
	Ăn mòn

	16
	Hợp chất Furfural
	
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu

	17
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC
	%
	< 0,5
	≤ 0,5
	> 0,5

	18
	Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
	
	
	
	

	18.1
	- Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
	
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,05
	≤ 0,05
	> 0,05

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	< 0,3
	≤ 0,3
	> 0,3

	18.2
	- Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112
	phút
	> 195
	> 195
	< 195

	18.3
	- Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
	
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,1
	≤ 0,1
	> 0,1

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	< 0,3
	≤ 0,3
	> 0,3

	18.4
	- Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
	
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn (%).
	
	< 0,01
	≤ 0,01
	> 0,01

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu)
	
	< 0,1
	≤ 0,1
	> 0,1

	19
	PCBs
	ppm
	Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
	Như yêu cầu
	Không như yêu cầu


C. Gioăng cao su
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	2
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	3
	Vật liệu
	Cao su, chịu được môi trường làm việc trong dầu MBA và chịu được nhiệt độ
	(
	(

	4
	Độ dày
	8mm
5mm
	(
	(


D. Cáp nguồn và cáp điều khiển
	STT
	Vật tư
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Cáp nguồn tủ điều khiển quạt mát + OLTC PVC/Cu 4x4mm2 
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	2
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x1,5mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	3
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 12x4 mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	4
	Cáp điều khiển Cu/PVC-Fr-S 4x4 mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	5
	Cáp nguồn quạt mát PVC/Cu 4x1,5mm2
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(


E. Rơ le 90

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Đặc tính kỹ thuật chung
	Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60255 và các tiêu chuẩn liên quan được nêu tại Phần I
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Yêu cầu về thiết kế Rơ le
	
	
	
	

	6.1
	Loại Rơ le
	Kỹ thuật số
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.2
	Vỏ bảo vệ Rơ le
	Loại vỏ cách điện, cấp bảo vệ cho mặt trước tối thiểu IP41, chống tác động môi trường và chống va đập
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.3
	Thiết kế vỏ ngoài
	Dạng hộp, phù hợp chuẩn Rack 19” để để lắp đặt trên mặt tủ điều khiển từ xa máy biến áp (tủ AVR)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.4
	Màn hình hiển thị
	Loại LCD hiển thị thông tin cài đặt và thông số vận hành
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.5
	Số đèn LED hiển thị
	Tối thiểu 14 đèn, có khả năng cài đặt linh hoạt để đưa ra các cảnh báo tình trạng vận hành
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.6
	Hàng kẹp đấu nối vào/ra
	Dạng vít vặn
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.7
	Giao thức truyền tin
	IEC 61850
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.8
	Cổng giao tiếp SCADA và giao diện truyền thông:
	
	
	
	

	a)
	Tối thiểu 01 cổng giao tiếp quang FO và 01 cổng RJ45 hỗ trợ giao thức IEC 61850
	Đáp ứng
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu
	
	Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu

cầu

	b)
	Tối thiểu 01 cổng RS485 hỗ trợ giao thức Modbus RTU
	Đáp ứng
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu
	
	Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu

cầu

	6.9
	Cổng giao tiếp để cấu hình và cài đặt Rơ le
	≥ 01 cổng RS 232 hoặc USB/TC hoặc RJ45
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu
	
	Không nêu rõ hoặc không đáp ứng yêu

cầu

	6.10
	Phím nhấn mặt trước Rơ le cho cấu hình, cài đặt thông số Rơ le
	Có
	Có
	
	Không

	7
	Thông số kỹ thuật
	
	
	
	

	7.1
	Tần số làm việc
	50 Hz
	50Hz
	
	Khác 50Hz

	7.2
	Nguồn cung cấp cho Rơ le
	110VDC
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.3
	Dải điện áp làm việc của của Rơ le
	 90-150VDC hoặc rộng hơn (đối với nguồn 110VDC)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.4
	Đầu vào mạch dòng (Current Input)
	
	
	
	

	a)
	Số đầu vào mạch dòng
	> 02
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	> 02
	
	< 02

	b)
	Dòng điện định mức
	1A và 5A
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.5
	Đầu vào mạch áp (Voltage Input)
	
	
	
	

	a)
	Số đầu vào mạch áp
	> 02
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	> 02
	
	< 02

	b)
	Điện áp định mức
	110 VAC + 10% hoặc dải rộng hơn
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.6
	Tín hiệu đầu vào số (Binary Input)
	Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm và có khả năng truyền nhận tập tin GOOSE với các thiết bị điện tử (IEDs) trong trạm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	a)
	Số tín hiệu đầu vào
	> 28 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)

(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	b)
	Điện áp
	110VDC
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.7
	Tín hiệu đầu ra số (Binary Output)
	Các tín hiệu đầu vào số phải có khả năng cấu hình, lập trình linh hoạt bằng phần mềm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	a)
	Số tín hiệu đầu ra
	> 12 (đủ cho các mạch chức năng theo thiết kế)

(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	b)
	Điện áp định mức đầu ra
	110VDC hoặc 220VDC hoặc 250VDC hoặc 250VAC

(Nhà thầu nêu cụ thể)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	c)
	Dòng định mức đầu ra
	> 5A
	> 5A
	
	< 5A

	7.8
	Ngõ vào tương tự
	Tối thiểu 05 đầu vào tương tự (04 chính và 01 dự phòng) cho chỉ thị nấc phân áp, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía, đáp ứng phù hợp với loại tín hiệu dòng 0...20mA,

4...20mA hoặc PT100, điện trở
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.9
	Rơ le phải có khả năng tự động kiểm tra và có cảnh báo trong trường hợp rơ le bị hỏng (Self-supervision)
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	7.10
	Bộ ghi nhận sự kiện (Event Recorder)
	Tối thiểu 512 sự kiện
(Nhà thầu nêu cụ thể)
	> 512 sự kiện
	
	< 512 sự kiện

	7.11
	Bộ nhớ bất khả biến (Non- Volatile Memory) để lưu trữ các sự kiện, sự cố,..
	Có
	Có
	
	Không

	7.12
	Có khả năng hiển thị các giá trị cài đặt, giá trị đo lường, thông tin sự cố. Rơ le phải có các nút để điều hướng hiển thị các giá trị này
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	7.13
	Rơ le phải có khả năng cấu hình, cài đặt và truy xuất được từ xa các các dữ liệu như thông số cài đặt rơ le, dữ liệu sự cố từ hệ thống SCADA
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	7.14
	Đồng bộ thời gian thực
	Theo giao thức SNTP
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Chức năng
	Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng hoặc cô lập từng chức năng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8.1
	Lựa chọn chế độ Tại chỗ/Từ xa (Local/Remote
	Có
	Có
	
	Không

	8.2
	Thao tác tăng/giảm nấc OLTC
	Có
	Có
	
	Không

	8.3
	Lựa chọn chế độ vận hành: độc lập/song song/chính/phụ
	Có
	Có
	
	Không

	8.4
	Cho phép lựa chọn các nguyên lý điều áp song song: chính/phụ; dòng vòng tối thiểu; trở kháng ngược
	Có
	Có
	
	Không

	8.5
	Khoá điều áp khi quá dòng, quá áp, kém áp
	Có
	Có
	
	Không

	8.6
	Đo lường dòng điện 3 pha, cân bằng tải
	Có
	Có
	
	Không

	8.7
	Chức năng hiển thị điện áp và nấc OLTC
	Có
	Có
	
	Không

	8.8
	Cổng truyền thông riêng để kết nối với rơ le điều áp tương ứng cho chức năng điều áp song song
	Có
(Nêu rõ loại cổng và số lượng cổng)
	Có và nêu rõ
	
	Không có hoặc không nêu rõ

	9
	Chức năng mở rộng
	Hỗ trợ tải Comtrade file qua giao thức IEC 61850
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Yêu cầu về bảo mật
	Rơ le phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm gây nguy hiểm cho máy biến áp
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Tài liệu kỹ thuật và phụ kiện kèm theo: Mỗi Rơ le được cấp kèm các tài liệu và phụ kiện sau:
	
	
	
	

	
	-Sơ đồ nguyên lý/sơ đồ đấu dây thiết bị
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	
	-Tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành Rơ le
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	
	-Phần mềm bản quyền và các cáp đấu nối cần thiết cho việc thí nghiệm và cài đặt, cấu hình rơ le thông qua máy tính
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	
	-File cấu hình theo giao thức IEC61850 đầy đủ, không bị khóa thông tin trên file cấu hình
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	12
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	
	
	

	12.1
	Kiểm tra, thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.1
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Phần III -Mục 6.3
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Điều kiện vận hành
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần II
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Kích thước (HxWxD) (mm)
	Phù hợp lắp đặt tại tủ AVR của MBA
(Nêu cụ thể)
	Nêu cụ thể và đáp ứng yêu cầu
	
	Không nêu cụ thể hoặc không đáp ứng yêu

cầu

	15
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2015 hoặc cao hơn (nộp kèm hồ sơ dự thầu)
	ISO 9001
	Tiêu chuẩn tương đương
	Không có ISO 9001
hoặc tiêu chuẩn tương đương

	16
	Đào tạo hướng dẫn cài đặt, thí nghiệm Rơ le cho cán bộ kỹ thuật của Bên mua
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng

	17
	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau khi hết hạn bảo hành
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 7
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18
	Rơ le phải là loại chuyên biệt cho chức năng điều áp MBA lực (nghĩa là: Chức năng điều nấc (F90) phải là chức năng chính và sẵn có trên Rơ le). Không chấp nhận việc dùng loại Rơ le có chức năng bảo vệ khác để thực hiện việc lập trình logic hoặc tích hợp thêm chức năng để thực hiện điều áp
	Đáp ứng
	Đáp ứng
	
	Không đáp ứng


F. Các VTTB khác
	STT
	Vật tư
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Dây đồng mềm S120
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	2
	Thép CT3 các loại
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	3
	Dây điện từ thay thế cuộn điều chỉnh 115kV 
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	4
	Dây điện từ thay thế cuộn 115kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	5
	Dây điện từ thay thế cuộn 22kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	6
	Dây điện từ thay thế cuộn 11kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	7
	Giấy cách điện d0,075
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	8
	Giấy chun cách điện
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	9
	Cát tông cách điện d1-4
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	10
	Gỗ ép 50x50x3000
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	11
	Gỗ ép d60 x 1500x1500
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	12
	Gudong phíp M12x1000
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	13
	Ê cu phíp M12
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	14
	Tủ điều khiển tại chỗ
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	15
	Tủ điều khiển từ xa
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	16
	Đầu cose phía 115kV
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	17
	Bộ hộp che thiết bị (rơ le hơi, van phòng nổ, áp suất đột biến, rơ le dòng dầu…)
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	18
	Sơn lót
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	19
	Sơn màu
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(

	20
	Dầu pha sơn
	Nước sản xuất/Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	(
	(


Chú thích: 

+ Ký hiệu “(” tại cột Đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và cung cấp tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất để chứng minh thông số chào. 


+ Ký hiệu “(” tại cột Không đạt của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất để chứng minh thông số chào.
